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LỜI NÓI ĐẦU

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng, nhất là đối với một địa phương giàu truyền thống lịch sử cách mạng như huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.  Xác định được tầm quan trọng đó, ngày 30 tháng 9 năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXII) đã ban hành Đề án số 03 - ĐA/HU về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương Định Hoá giai đoạn 2011 – 2015”.

Thực hiện Đề án 03 - ĐA/HU, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành cuốn “Đề cương giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng huyện Định Hóa”. Đây là tài liệu nhằm giúp cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn của lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Định Hoá. Từ đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương, vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện, công tác và lao động, cùng xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Cuốn “Đề cương giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng huyện Định Hóa” được sử dụng làm tài liệu chính để giáo viên, giảng viên, báo cáo viên, cộng tác viên…(gọi chung là người tuyên truyền giáo dục) tuyên truyền giáo dục cho học sinh, thanh niên, hội viên các đoàn thể, ... (gọi chung là đối tượng được tuyên truyền giáo dục) trong các hoạt động như sinh hoạt đoàn thể, ngoại khóa, tham quan, dã ngoại, dạy tích hợp, dạy lồng ghép trong các nhà trường.

Trong quá trình biên soạn, mặc dù Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban biên soạn đã có nhiều cố gắng nhưng sẽ không tránh được những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của các nhà nghiên cứu, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ đảng viên và nhân dân để cuốn Đề cương được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Chuyên đề một
ĐẤT VÀ NGƯỜI ĐỊNH HÓA

  *    NỘI DUNG THÔNG TIN

1. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển 


Định Hóa là một vùng đất đã trải qua một lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, với những biến đổi phức tạp. Từ thời Tiền Lê (980 - 1009), Định Hóa ban đầu có tên gọi hành chính là châu Tuyên Hóa. Đến thời Nguyễn sơ (1802), châu Tuyên Hóa được đổi tên thành châu Định Hóa. Năm Minh Mạng thứ ba (1822) Định Hóa được đổi thành Định Châu. 


Từ khi thực dân Pháp đến xâm lược nước ta, theo mục đích cai trị của bộ máy đô hộ, Định Hóa có thời kì được gọi là châu, có thời kì được gọi là phủ. Đến năm 1913, một số thay đổi về địa giới hành chính được tiến hành. Thực dân Pháp chuyển tổng Nghĩa Tá (gồm ba xã Phong Huân, Lương Yên, Nghĩa Tá) về trực thuộc huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn), chuyển hai xã Phúc Lâm và Tư Lập (của tổng Định Biên Thượng) về trực thuộc huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Như vậy, trước khi khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, Định Hóa có 8 tổng (Định Biên Thượng, Định Biên Trung, Định Biên Hạ, Phượng Vĩ Thượng, Phượng Vĩ Trung, Phượng Vĩ Hạ, Thanh Điểu, Khuynh Kỳ), chia thành 30 xã, thị trấn. 


Ngày 26/3/1945, lực lượng Cứu quốc quân, đơn vị tự vệ và quần chúng nhân dân tấn công đồn Chợ Chu và dinh tri phủ. Định Hóa được giải phóng, trở thành một trong các huyện giành chính quyền sớm nhất tỉnh Thái Nguyên và cả nước. Ngày 18/4/1945, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời châu Định Hóa được thành lập. Sau khi thành lập chính quyền cách mạng, Định Hóa được đặt tên là Phủ Ngô Quyền, và đến cuối tháng 6/1945 được đổi tên là phủ Vạn Thắng. Năm 1948, Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Thái Nguyên quyết định đổi tên phủ Vạn Thắng thành huyện Định Hóa. Năm 1965, Quốc Hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa quyết định sáp nhập hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn thành tỉnh Bắc Thái, huyện Định Hóa thuộc tỉnh Bắc Thái. Từ năm 1997, theo Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX, tỉnh Bắc Thái lại được tách thành hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Từ đó đến nay, huyện Định Hóa là đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Thái Nguyên. 

Định Hóa đã trải qua và chứng kiến một chiều dài biến thiên dữ dội và nhiều thăng trầm của lịch sử chống ách thống trị phong kiến Trung Quốc, sự xâm lược của thực dân - đế quốc, cũng như lịch sử xây dựng phát triển của địa phương, đất nước. 


Trong suốt gần mười thế kỷ Bắc thuộc, nhân dân Định Hóa luôn sát cánh cùng nhân dân cả nước kiên cường chống trả các cuộc thôn tính của kẻ thù. Đặc biệt đáng chú ý, trong cuộc kháng chiến chống quân Tống vào thế kỷ XI, năm đạo nghĩa binh mà trong đó có không ít người con của châu Tuyên Hóa, dưới sự chỉ huy của các thủ lĩnh người dân tộc, đã sát cánh chiến đấu bên quân Triều đình. Đầu thế kỷ  XVI, cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến Mạc - Trịnh - Nguyễn nổ ra, nhà Mạc chiếm Định Hóa làm căn cứ chống lại tập đoàn họ Trịnh. Nhân dân Định Hóa phải chịu cuộc sống đau khổ lầm than, trong một tình hình xã hội rối ren phức tạp. Thế kỉ XVIII, Quang Trung Nguyễn Huệ tiến hành cuộc dấy binh khởi nghĩa hào hùng, bình ổn tình hình rối ren phức tạp do sự tranh giành phân chia quyền lực của triều đình phong kiến suy vi, đồng thời đập tan quân xâm lược nhà Thanh. Tuy sau đó không duy trì được lâu dài, nhưng những thành công mà Quang Trung Nguyễn Huệ có ý nghĩa lịch sử to lớn. Trong khí thế đó, năm 1833, nhân dân Định Hóa hướng về cuộc khởi nghĩa do thủ lĩnh dân tộc tày Nùng Văn Vân lãnh đạo, chiếm thành Thái Nguyên, nhiều lần đánh tan các cuộc càn quét của quan quân nhà Nguyễn, gây cho chúng rất nhiều khó khăn và tổn thất. Năm 1867, Ngô Côn - một thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa “Thái bình Thiên quốc” của nông dân Trung Quốc - sau khi thất bại và bị nhà Mãn Thanh truy quét, đã đem tàn quân vượt biên giới vào Việt Nam. Năm 1870, Lường Tam Kỳ - một phó tướng của Ngô Côn - chỉ huy quân kéo vào đánh chiếm Định Hóa, lấy đây làm sào huyệt tỏa ra đánh chiếm các vùng xung quanh. 


Khi thực dân Pháp vào xâm lược nước ta (1858), nhân dân Định Hóa đã cùng với nhân dân cả nước đoàn kết một lòng, tìm đến con đường giải phóng. Năm 1932, ánh sáng cách mạng của Đảng đã đến Định Hóa qua 2 đồng chí Vũ Hưng và Nguyễn Đình Chiêm. Năm 1937 một tổ công tác cách mạng được thành lập. Ngay từ thời kì vận động giải phóng dân tộc (1939 - 1945), cùng với Cao Bằng, Bắc Sơn (Lạng Sơn) - Võ Nhai (Thái Nguyên), Định Hóa đã được coi là một trong ba căn cứ cách mạng quan trọng của Việt Bắc. Đến 26/3/1945, Định Hóa nổi dậy khởi nghĩa, trở thành huyện giành chính quyền sớm của tỉnh và cũng là của cả nước. Định Hóa cũng là nơi hợp nhất các lực lượng vũ trang cách mạng thành Việt Nam giải phóng quân, một trong những địa phương diễn ra cao trào kháng Nhật cứu nước sôi động, quyết liệt nhất của Khu giải phóng. 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) bùng nổ. Định Hóa - Thái Nguyên cùng với Yên Sơn, Sơn Dương (Tuyên Quang), Chợ Đồn (Bắc Kạn), Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã được chọn làm trung tâm An toàn khu kháng chiến (ATK). Với những điều kiện “địa lợi - nhân hòa”, Định Hóa trở thành căn cứ trung tâm để Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ cách mạng hoạt động, là nơi chứng kiến những quyết định quan trọng, nơi khởi phát chiến dịch Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đi đến thắng lợi vẻ vang. 

 Trong thời kì kháng chiến chống đế quốc Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Định Hóa tiếp tục là một hậu phương chiến lược quan trọng, đóng góp lớn lao vào công cuộc bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986) do Đảng khởi xướng, Định Hóa cùng cả nước đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Những đóng góp và thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Định Hóa đạt được đã thêm một lần nữa khẳng định bề dày truyền thống vẻ vang tự hào của huyện. 

2. Khái quát về đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội


Định Hoá là một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, nằm trong khoảng toạ độ từ 105029’ đến 105043’ kinh Đông, 21045’ đến 22030’ vĩ Bắc; phía tây - tây bắc giáp tỉnh Tuyên Quang, phía bắc - đông bắc giáp tỉnh Bắc Kạn, phía nam - đông nam giáp huyện Đại Từ và Phú Lương; huyện lị là thị trấn Chợ Chu, Trung tâm huyên cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 50 km về phía tây bắc.

Địa hình tự nhiên Định Hóa chia làm hai khu vực chính với những đặc điểm riêng. Khu vực phía Bắc (các xã: Linh Thông, Quy Kỳ, Lam Vỹ, Tân Thịnh, Kim Phượng, Kim Sơn, Phúc Chu, Bảo Linh) có địa hình núi cao, độ dốc lớn, địa thế chủ yếu là rừng già và các khe suối nhỏ, ruộng đồng ít, nhà ở dân cư thưa thớt. Khu vực phía Nam (thị trấn Chợ Chu; các xã: Tân Dương, Phượng Tiến, Bảo Cường, Trung Hội, Trung Lương, Đồng Thịnh, Định Biên, Thanh Định, Bình Yên, Điềm Mặc, Sơn Phú, Phú Đình, Phú Tiến, Bộc Nhiêu, Bình Thành) có địa hình đồi núi thấp, nhiều đồng ruộng, dân cư đông đúc. Đáng chú ý, kéo từ phía bắc qua trung tâm huyện rồi chạy về hướng đông nam là một dãy núi đá vôi, thuộc phần cuối của cánh cung Sông Gâm. Dãy núi đá vôi này có nhiều hang động, tạo nên những thắng cảnh độc đáo cho địa phương. 

Định Hoá là nơi đầu nguồn của sông Công. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Định Hoá có nhiều khe suối nhỏ len lỏi qua các khu rừng, toả đi khắp các thôn bản. Những con suối này tuy không có giá trị giao thông đường thuỷ, nhưng nhờ phân bố tương đối đều khắp nên có vai trò quan trọng trong việc tưới, tiêu trong canh tác, sản xuất và phục vụ sinh hoạt của người dân địa phương.  

Hệ thống giao thông của Định Hóa có những đặc điểm mang tính đặc thù của một huyện miền núi thuộc một tỉnh trung tâm vùng. Từ trung tâm thị trấn Chợ Chu tỏa đi có nhiều hướng giao thông nối liền với một số tỉnh của Việt Bắc: sang phía tây về Tuyên Quang, ngược lên phía bắc về Bắc Kạn. Ngoài ra, từ Định Hóa còn có nhiều hướng đường tỏa đến các địa phương trong tỉnh như thành phố Thái Nguyên, các huyện Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai. Đồng thời, trong địa bàn huyện là một hệ thống đường mòn lối tắt, đường liên xã liên thôn chằng chịt, dày đặc, nối liền các địa phương với nhau. Đây là điều kiện thuận lợi để nhân dân  lao động sản xuất, phục vụ kháng chiến. Hiện nay, hệ thống đường giao thông đã được đầu tư nâng cấp, đảm bảo thông suốt đến tất cả các trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại cũng như sản xuất, thông thương. 

Do điều kiện đặc thù của một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, trước đây nhân dân các dân tộc Định Hóa thường phải phụ thuộc khá nhiều vào rừng đồi và sông suối tự nhiên. Vì vậy, đời sống sản xuất canh tác của người dân chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ, tự cung tự cấp. Ngày nay, hòa vào xu hướng phát triển mạnh mẽ của thời đại, Định Hóa đã có những đổi thay nhanh chóng, những bước tiến đáng kể: Cơ cấu kinh tế được điều chỉnh theo hướng đa dạng hóa, nông - lâm nghiệp là nền tảng, dịch vụ - du lịch là mũi nhọn, công nghiệp - xây dựng được quan tâm chú trọng; Văn hóa- xã hội ngày càng phát triển; Quốc phòng- an ninh được tăng cường giữ vững. 

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội địa phương, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (2010 -2015) đề ra mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới; huy động mọi nguồn lực phát triển toàn diện các lĩnh vực, tạo tiền đề xây dựng huyện Định Hóa phát triển nhanh và bền vững”.

3. Khái quát đặc điểm truyền thống văn hóa

Định Hóa là một huyện miền núi, có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, thuộc bốn nhóm ngôn ngữ khác nhau (nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, nhóm ngôn ngữ Tày - Thái, nhóm ngôn ngữ Mông - Dao, nhóm ngôn ngữ Hán - Tạng). 

Người Tày được coi là dân tộc bản địa, định cư sớm nhất tại Định Hóa. Đây là dân tộc chiếm tỷ lệ dân số cao nhất, phân bố đều khắp trên địa bàn huyện, góp thành một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của Định Hóa. Các dân tộc Nùng, Hoa, Sán Chay, Dao, Mông, Sán Dìu, Mường, Thái v.v... mỗi dân tộc, dù có đặc điểm riêng trong đời sống và phong tục tập quán nhưng trong quá trình cùng chung sống đã có sự giao thoa tiếp biến, cùng nhau góp phần tạo nên một sự đa sắc thái trong bức tranh tổng thể đời sống văn hóa của huyện. Sau này, Định Hóa đón thêm những người dân tộc Kinh từ miền xuôi lên; đây là điều kiện để người dân miền núi và người dân miền xuôi có điều kiện thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, cùng chung tay xây dựng phát triển quê hương, đất nước. Là một địa phương có sự chung sống của nhiều dân tộc anh em, với một lịch sử hình thành phát triển lâu đời, Định Hóa là một vùng đất đa dạng về văn hóa. 

Do dặc thù địa lí tự nhiên, với đặc điểm trong sinh hoạt - lao động sản xuất và trong đời sống văn hóa của các dân tộc thiểu số miền núi (đặc biệt là dân tộc Tày, Nùng), Định Hóa có một không gian văn hóa độc đáo và nổi bật: không gian văn hóa nhà sàn. Với đồng bào dân tộc ở Định Hóa, nhà sàn thường được làm tựa lưng vào đồi núi, mặt hướng ra phía ruộng đồng và nơi có cảnh trí thiên nhiên thoáng đãng, rộng rãi. Trong thói quen truyền thống, hầu như mọi hoạt động của gia đình đều diễn ra trên sàn: thờ cúng tổ tiên, tiếp khách, nấu nướng, ăn uống và thêu thùa, dệt vải... Phía dưới nhà sàn thường để trống hoặc chỉ quây lại một phần nhỏ để nhốt gia súc, gia cầm. Nhìn chung, vật liệu để xây cất nhà sàn rất đơn giản, thường là gỗ, song, mây, tre, bương, vầu, lá cọ ... được khai thác khá thuận tiện trong rừng. Bếp lửa, cách bài trí trong nhà cũng được đặc biệt chú ý, dựa theo những quan niệm tâm linh, tín ngưỡng. Kiểu kiến trúc này được đặt giữa khung cảnh rừng cọ đồi chè, tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng độc đáo của Định Hóa.  

Trước đây, hầu hết mỗi làng, mỗi xã đều có đình và được nhân dân trông coi chu đáo. Đình làng là nơi hội họp, nơi diễn ra các sinh hoạt cộng đồng của làng xã. 

Lễ hội là một sinh hoạt văn hóa mang đậm tính cộng đồng của các dân tộc huyện Định Hóa. Trong tập tục truyền thống, cứ mỗi dịp mùa xuân, lễ tết, người dân lại cùng hòa mình tham gia lễ hội Lồng Tồng, lễ hội là dịp để mọi người cầu mong mưa thuận gió hòa, cầu cho quốc thái dân an. Trong lễ hội, họ cùng cất lên câu hát giao duyên qua những điệu ca truyền thống như then, sli, lượn, phong slư, cùng biểu diễn các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, biểu diễn múa rối cạn.v.v... Đây cũng chính là dịp để mọi người được gặp gỡ, gắn bó với nhau hơn. 

Định Hóa là một huyện miền núi có vị trí tiếp giáp với trung du. Đây là một lí do khiến đời sống văn hóa của đồng bào nhân dân Định Hóa có những đặc thù nhất định. Đó là một đời sống văn hóa vừa có những nét truyền thống riêng của dân tộc mình, lại vừa có những đặc điểm chung giao thoa tiếp biến với văn hóa của dân tộc vùng miền khác. Đây chính là điều kiện để vùng đất này có một kho tàng văn hóa vừa đậm bản sắc, vừa phong phú sinh động. 

Tuy vậy, một vấn đề cấp thiết cũng đang đặt ra: Do những tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường trong quá trình hội nhập quốc tế, sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại nên hiện nay một số giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống các dân tộc đang đối mặt với nguy cơ bị mai một, thất truyền. Xác định được điều đó, huyện Định Hóa đang đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tiếp tục khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa”.
4. Định Hóa - những tiềm năng 
Trước hết, có thể thấy Định Hóa là vùng đất có sự đa dạng và thuận lợi về điều kiện tự nhiên (địa hình đa dạng, nông lâm sản dồi dào, không bị đe dọa nhiều bởi thiên tai khắc nghiệt...). Phát huy thế mạnh này, hiện nay Định Hóa đang đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp, trong đó sản phẩm gạo bao thai  Định Hóa hiện nay đã trở thành thương hiệu được đánh giá cao và ưa dùng trong và ngoài tỉnh. Đây là một hướng phát triển nhiều triển vọng.

Người dân Định Hóa đoàn kết, cần cù, thông minh và mến khách luôn biết vượt khó vươn lên. Định Hóa là vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Đây không chỉ là sức mạnh nội tại, mà còn là cơ sở để giao lưu, quảng bá, đẩy mạnh du lịch dịch vụ cho Định Hóa.
 Đặc biệt, Định Hóa là trung tâm An toàn khu kháng chiến, là nơi ghi dấu những sự kiện - chiến công quan trọng trong lịch sử nước nhà. Quần thể di tích ATK Định Hóa đã được Nhà nước xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Hiện nay, các cơ quan bộ, ngành Trung ương được thành lập hoặc đã từng đứng chân, hoạt động tại Định Hóa trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, các đoàn khách quốc tế và trong nước, đồng bào nhân dân các vùng miền trong cả nước... đang hướng về Định Hóa. Mô hình du lịch lịch sử - văn hóa - sinh thái sẽ là một hướng phát triển nhiều triển vọng. 
Lịch sử dân tộc Việt Nam đã lựa chọn Định Hóa như một tất yếu. Định Hóa mang trong mình một sứ mệnh nặng nề và cao quý mà lịch sử đã đặt ra. Đây là vùng đất thiêng liêng, có bề dày truyền thống, là nơi lưu giữ và khơi dậy niềm tin, niềm tự hào của cả dân tộc ta. Phát huy và khai thác những thế mạnh của mình, Định Hóa sẽ phát triển mạnh mẽ.

  *   MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Mục tiêu về kiến thức.


Giúp đối tượng được tuyên truyền có những hiểu biết cơ bản về lịch sử hình thành, về tự nhiên - xã hội - văn hóa của Định Hóa.

2. Mục tiêu về kỹ năng.


Giúp đối tượng được tuyên truyền có kĩ năng tổng hợp, khái quát, tự nghiên cứu về các vấn đề chung về lịch sử - văn hóa của địa phương.

3. Mục tiêu về thái độ, lập trường, tư tưởng.


Giúp đối tượng được tuyên truyền có ý thức trân trọng, tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử  cách mạng - văn hóa của địa phương.

  *  CÁC PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG HỖ TRỢ TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

Đề thực hiện chuyên đề này, người tuyên truyền giáo dục nên sử dụng các phương tiện, đồ dùng hỗ trợ sau:

- Máy chiếu

- Một số bài then, sli, lượn, phong slư ...

- Ảnh các lễ hội, trò chơi dân gian; một số hình ảnh đất và người Định Hóa.

- Bản đồ huyện Định Hóa.

  *  CÁCH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC


Tiến hành 4 cách thức tổ chức hoạt động tương ứng 4 mục của phần nội dung

1. Gợi ý cách tổ chức tuyên truyền: Mục 1: Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển.
* Mục tiêu

- Giới thiệu tên gọi qua các thời kì của Định Hóa, lược sử sự hình thành và phát triển của Định Hóa (tư liệu lịch sử)

- Giới thiệu khái quát lịch sử thăng trầm của Định Hóa (chủ yếu từ đầu thế kỉ XX)

* Gợi ý cách tiến hành


- Có thể  đưa đối tượng được tuyên truyền đến thăm một số di tích lịch sử.

- Đọc, thuyết trình khái quát phần “Nội dung thông tin” (mục 1)

- Xem trích đoạn phim, ảnh tư liệu (nếu có)

-  Ra câu hỏi thảo luận.

- Đối tượng được tuyên truyền, giáo dục  tự nghiên cứu theo hướng dẫn. 

- Trình bày kết quả (đại diện nhóm, cá nhân đối tượng được tuyên truyền)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Định Hóa có một bề dày trong lịch sử hình thành và phát triển. Đó là một lịch sử hình thành và phát triển với nhiều biến thiên, thăng trầm phức tạp.

2. Gợi ý cách tổ chức tuyên truyền: Mục 2: Khái quát về đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội
* Mục tiêu

- Giới thiệu chung về điều kiện tự nhiên của Định Hóa (hình ảnh)

- Giới thiệu một số đặc điểm về kinh tế - xã hội của Định Hóa, có so sánh trước đây với hiện nay (số liệu)

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục 1.)
Người tuyên truyền nhận xét, kết luận:

Trải qua quá trình lịch sử lâu đời, Định Hóa đã có những đổi thay, phát triển mạnh mẽ trong kinh tế xã hội. Đây là những bước tiến mạnh mẽ, quan trọng trong sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội huyện nhà.

3. Gợi ý cách tổ chức tuyên truyền: Mục 3:  Khái quát đặc điểm truyền thống văn hóa

* Mục tiêu

Hiểu các tộc người và các đặc điểm chung về truyền thống văn hóa của Định Hóa (hình ảnh, tư liệu)

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục 1.)

- Người tuyên truyền nhận xét, kết luận:

Định Hóa là một vùng đất đa tộc người, có những đặc trưng độc đáo trong bản sắc văn hóa. Những đặc điểm truyền thống văn hóa này vừa độc đáo đậm bản sắc, đồng thời cũng vừa đa dạng, phong phú, linh hoạt trong giao lưu tiếp biến với đời sống văn hóa các vùng miền khác. 

4. Gợi ý cách tổ chức tuyên truyền: Mục 4: Định Hóa – những tiềm năng

* Mục tiêu

- Trình bày những tiềm năng về phát triển kinh tế xã hội

- Trình bày những tiềm năng về phát huy truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa

- Đặt vấn đề cho học viên suy nghĩ, đánh giá về những thuận lợi, khó khăn của địa phương mình.

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục 1.)

- Người tuyên truyền nhận xét, kết luận:

 Định Hóa tuy vẫn còn những khó khăn, nhưng bên cạnh đó là một tiềm lực từ kinh tế xã hội đến văn hóa, truyền thống lịch sử. Chúng ta cùng nhận diện đúng đắn những tiềm năng dồi dào này, tận dụng và phát huy một cách mạnh mẽ, hiệu quả.

  *    CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ, TỰ NGHIÊN CỨU.

 
Câu hỏi 1: Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển của huyện Định Hóa? 

Câu hỏi 2: Theo anh (chị), đặc điểm cơ bản và nổi bật về tự nhiên và kinh tế - xã hội của huyện Định Hóa là gì?
Câu hỏi 3: Những đặc điểm nổi bật trong truyền thống văn hóa của con người Định Hóa?
Câu hỏi 4: Định Hóa có thế mạnh, tiềm năng ở những phương diện nào? Anh (chị) hãy đưa ra một số giải pháp, kiến nghị về việc phát huy những thế mạnh, tiềm năng đó? 
Chuyên đề thứ  hai
ĐỊNH HÓA TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

XÂM LƯỢC VÀ PHONG KIẾN TAY SAI (1889 – 1945)

  *   PHẦN NỘI DUNG THÔNG TIN

I. ĐỊNH HÓA DƯỚI ÁCH THỐNG TRỊ CỦA THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ PHONG KIẾN TAY SAI

1. Sơ lược tình hình Định Hóa trước ngày thực dân Pháp xâm chiếm

 Đầu thế kỳ XIX Nguyễn Ánh dựa vào tư bản Pháp lật đổ triều đại Tây Sơn và lên ngôi Hoàng đế vào năm 1802, đặt niên hiệu là Gia Long, đổi tên nước là Việt Nam, thống nhất hệ thống tổ chức hành chính trong cả nước. Đến thời vua Minh Mạng năm 1831, năm 1832 tiếp tục một cuộc cải cách hành chính đổi tên các trấn thành tỉnh, hoàn thiện bộ máy từ đồng bằng đến miền núi. Theo đó, châu Định Hóa có 9 tổng 36 xã. Về tổ chức hành chính cấp châu có tri châu; cấp tổng có chánh tổng, phó tổng; cấp xã có lý trưởng, phó lý. Bộ máy giúp việc cấp xã có tiên chỉ, thứ chỉ, trưởng bạ, phó bạ ... về quân sự có châu đoàn, tổng đoàn, xã đoàn.

Do chính sách ngày càng phụ thuộc vào nước ngoài nên triều đình nhà Nguyễn áp bức bóc lột nhân dân ngày càng tàn bạo, do đó nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra. Ở vùng núi Phía Bắc có cuộc khởi nghĩa của Thủ lĩnh người dân tộc Tày  Nùng Văn Vân. Nhiều thanh niên Định Hóa đã tham gia và ủng hộ cuộc khởi nghĩa này.

Năm 1870, Lường Tam Kỳ kéo quân vào Định Hóa chiếm Chợ Chu làm sào huyệt
. 
2. Thực dân Pháp chiếm đóng Định Hóa, xây dựng hệ thống kìm kẹp, đàn áp bóc lột nhân dân

Tháng 5/1884, sau khi chiếm thành Thái Nguyên, Bộ chỉ huy quân Pháp đặc biệt chú ý đến vùng đất Định Hóa, tuy hiểm trở nhưng là nơi có vị trí chiến lược quan trọng. Biết rằng nơi đây đã có quân của Lường Tam Kỳ chiếm giữ, xây dựng căn cứ khá vững chắc.

Tháng 10 năm 1886, quân Pháp đã hai lần tổ chức các toán biệt kích xuất phát từ Tuyên Quang luồn rừng xâm nhập vào Chợ Chu đánh thăm dò, để bảo vệ lợi ích của mình Lường Tam Kỳ đã tổ chức lực lượng đánh trả, nên những tán quân này đều bị quân của Lường Tam Kỳ đánh bật ra. Những năm sau, quân Pháp tiếp tục mở thêm một số cuộc hành binh nữa vào Định Hóa nhưng đều thất bại. Ngày 31/01/1889 tướng Boóc- nhi-ê Đờ- boóc mở cuộc hành quân lớn chia làm hai mũi tấn công vào Định Hóa.

 
Ngày 3/2/1889 quân Pháp đánh bật quân Lường Tam Kỳ khỏi sào huyệt, chiếm Chợ Chu. Sau đó để lại 200 quân chốt giữ và lập đồn trại ở Yên Thông và Quảng Nạp (tức Bình Yên và Bình Thành ngày nay). Quân Lường Tam Kỳ rút khỏi Chợ Chu, dựa vào thế núi rừng hiểm trở xung quanh chống lại quyết liệt. 
Trước tình hình đó, thực dân Pháp đã dùng mưu kế hiểm độc hơn bằng cách dùng quyền lực và tiền tài để thu phục Lường Tam Kỳ. Ngày 14/8/1890 Pháp ký với Lường Tam Kỳ một bản giao ước 16 điều. theo đó Lường Tam Kỳ được phong chức “Phó lãnh binh Thái Nguyên” kiêm chức “ Phòng phủ xứ ” trực tiếp cai quản Định Hóa. Những năm đầu Lường Tam Kỳ được thu thuế, được bổ nhiệm chánh tổng, lý trưởng, hàng năm được cấp 40.200 đồng (tiền Đông dương ) để nuôi quân sĩ và được độc quyền làm đại lý tiêu thụ thuốc phiện và rượu cồn cho Pháp. Đổi lại, Lường Tam Kỳ chỉ được giữ lại 500 quân, không được liên kết với bọn tướng cướp người bản xứ, không được cho quân chống lại quân Pháp và cùng với quân Pháp giữ an ninh cho các vùng Định Hóa, Đại Từ, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). 

Chiếm được Định Hóa, thực dân Pháp thi hành nhiều chính sách, thủ đoạn xảo quyệt để khống chế. Trước hết về quân sự chúng bố trí một lực lượng mạnh gồm một đại đội lính khố xanh ở Chợ Chu do một sĩ quan người Pháp chỉ huy, hai trung đội ở Quảng Nạp và một trung đội ở Yên Thông. Chúng xây đồn Chợ Chu với hệ thống lô cốt tường chắn có lỗ châu mai liên hoàn thành một pháo đài cố thủ vững chắc. Xây dựng lực lượng lính dõng từ châu đến các tổng xã (gọi là châu đoàn, tổng đoàn, xã đoàn) cùng hệ thống điếm canh dầy đặc, bên cạnh đó là 500 quân của Lường Tam Kỳ. Về bộ máy chính quyền từ năm 1890 đến 1924 Pháp xây dựng chế độ “ủy trị” đặt bên cạnh chính quyền tay sai người bản xứ là một “Đại lý cai trị” người Pháp đại diện cho công xứ Thái Nguyên. Nhưng trên thực tế viên “Đại lý” điều hành mọi hoạt động của bộ máy chính quyền tay sai ở Định Hóa.

Xây xong đồn bốt thực dân Pháp xây dựng nhà tù ở Chợ Chu để giam giữ những người chúng cho là quấy phá, chống đối. Đến năm 1913 chúng mở rộng thành một nhà tù cấp tỉnh có thể giam giữ được từ 80 đến 100 người.

Thông qua bộ máy chính quyền tay sai, thực dân Pháp thi hành một loạt chính sách áp bức, bóc lột, nô dịch vô cùng thâm độc đối với nhân dân Định Hóa. Trong khi cấm người dân sở tại nấu rượu thì Pháp ép người dân phải tiêu thụ rượu cồn của hãng “Phông ten” của Pháp. Theo “ Sổ đinh ” (tính theo đầu người đàn ông) chúng ấn định lượng rượu phải tiêu thụ đến từng xã, bắt chánh tổng, lý trưởng phải tiêu thụ.

Năm 1924 Lường Tam Kỳ chết, mọi đặc ân giành cho Kỳ đều bị bãi bỏ, năm 1929 công xứ Pháp ban hành nghị định đặt Định Hóa vào chế độ cai trị chung như các châu huyện khác. Từ đó Pháp tiến hành lập sổ địa bạ, nắm độc quyền bán các mặt hàng thiết yếu, đặt thêm các sắc thuế. Thuế đinh (còn gọi là sưu) là thứ thuế dã man nhất đánh vào “đinh nam” (Tức nam giới từ 18 tuổi trở lên) bình quân mỗi xuất sưu là 2,8 đồng (ngang giá với 01 tạ thóc), đến năm 1939 tăng lên 3,79 đồng. Ngoài ra còn thuế điền, thuế chợ và nhiều thứ thuế khác. Các loại thuế liên tục tăng từ năm 1921 đến 1944 chúng đã tăng thêm 5 lần. Theo tài liệu của Pháp để lại năm 1931 Định Hóa có 1966 xuất đinh chúng đã thu 8.257,25 đồng tiền sưu. Chúng còn vơ vét các loại thuế khác là 13.836,25 đồng, trong đó thuế điền thổ là 5.000 đồng.

Ngoài việc tước đoạt của cải, thực dân Pháp còn bắt phu bắt lính đi làm đường, xây dựng đồn bốt v.v...

3. Những phản kháng mà nhân dân Định Hóa chống lại ách chiếm đóng của thực dân Pháp
Nhân dân Định Hóa luôn có ý thức độc lập dân tộc, căm thù hành động áp bức bóc lột của thực dân phong kiến. Khi chưa có Đảng lãnh đạo người dân Định Hóa hướng về các cuộc khởi nghĩa của các sỹ phu yêu nước, luôn phản kháng và có thời cơ thì đứng lên tiêu diệt kẻ thù. Tiêu biểu là khi Lường Tam Kỳ đánh lại Pháp (năm 1889), nhiều người đã ủng hộ Lường Tam Kỳ chống Pháp, do đó tuy quân Pháp chiếm được Chợ Chu nhưng không thể tiến sâu vào các làng xã để mở rộng phạm vi kiểm soát; đầu thế kỷ XX nhân dân Định Hóa đã hai lần ( ngày 01/4 và 13/9/ 1912 ) phối hợp với nghĩa quân Hoàng Hoa Thám phục kích tiêu diệt một lực lượng quân Pháp hành binh trên đường Chợ Chu đi Quảng Nạp, Chợ Chu đi Chợ Mới, gây cho chúng nhiều thiệt hại.

Ngày 04/6/1916, viên lãnh binh Ruy-Pi-E cùng 16 lính áp giải một đoàn tù nhân từ Thái Nguyên lên Chợ Chu, đến phố Ngữ (Phú Tiến) được nhân dân hỗ trợ đoàn tù nổi dậy giết chết tên lãnh binh, thu vũ khí của lính và rút vào rừng. Ngày 28/8/1922, 93 phạm nhân ở nhà tù Chợ Chu và một số lính khố xanh bị bọn tây ngược đãi đã nổi dậy phá nhà lao, giết cai ngục, thu súng của lính canh, chạy vào rừng và những tù nhân này đã được nhân dân Định Hóa giúp đỡ che chở họ.

Cuối năm 1917 cuộc khởi nghĩa của Đội Cấn và Lương Ngọc Quyến nổi dậy chiếm thành Thái Nguyên làm cho quân Pháp kinh hoàng. Khi cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, nhiều người trong nghĩa quân đã vượt lên Định Hóa lánh nạn. Trong khi Lường Tam Kỳ tìm cách đẩy họ ra khỏi lãnh địa thì nhiều người dân đã cưu mang, che dấu, đảm bảo tính mạng cho họ được an toàn.

Những cuộc chiến đấu phối hợp với nghĩa quân Hoàng Hoa Thám, Đội Cấn cũng như hỗ trợ những cuộc nổi dậy của binh lính, tù nhân tuy quy mô không lớn, thời gian tồn tại không dài, nhưng biểu hiện tinh thần phản kháng của nhân dân Định Hóa chống lại kẻ thù xâm lược.

II. CUỘC VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC – KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN

1. Ánh sáng cách mạng đến quê hương Định Hóa

Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước của cách mạng Việt Nam, ngay sau khi Đảng ra đời đã phát động cao trào 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô viết- Nghệ Tĩnh làm cho kẻ thù lao đao, hoảng sợ. Ảnh hưởng của Đảng nhanh chóng lan rộng khắp nước. Tuy nhiên ở Thái Nguyên nói chung, Định Hóa nói riêng thực dân Pháp cho đây là vùng đất chiến lược trọng yếu nên tìm mọi cách bưng bít, ngăn chặn không cho phong trào cách mạng ảnh hưởng tới vùng núi chiến lược này.

 Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 nổ ra, bị thực dân Pháp khủng bố gắt gao; năm 1932 hai đảng viên Cộng sản vượt vòng vây giặc từ miền xuôi lên Định Hóa lánh nạn, đó là đồng chí Vũ Hưng (tức Hai Cao) sinh sống ở xã Bộc Nhiêu, đồng chí Nguyễn Đình Chiêm (tức Phó Mùa ) giấu tung tích ở Quán Vuông (Trung Hội ngày nay), cả hai đồng chí đều là cán bộ, đảng viên ở tỉnh Hà Nam. Những ngày đầu mới lên hai đồng chí phải đi làm thuê, làm mướn kiếm sống vừa tìm hiểu phong tục tập quán, đời sống của đồng bào các dân tộc vùng núi, vừa thăm dò thái độ của các chức sắc địa phương đối với thực dân Pháp. Năm 1935 qua chắp nối của quần chúng, hai đồng chí gặp nhau và đồng chí Vũ Hưng đã lên Quán Vuông sinh sống, với ý thức người đảng viên Cộng sản, hai đồng chí bàn bạc thống nhất gây dựng phong trào cách mạng ở Quán Vuông, từ đó nhân rộng ra toàn huyện. Với kinh nghiệm hoạt động bí mật ở miền xuôi, trước tiên các đồng chí vận động một số quần chúng nghèo khổ phần lớn là người Hà Nam ngụ cư ở Quán Vuông và một số hào lý có mâu thuẫm sâu sắc với thực dân pháp và tay sai, để tạo chỗ đứng chân. Một khó khăn lớn đối với hai đồng chí là không liên lạc được với Trung ương Đảng nên các đồng chí đã đọc báo “Đông Pháp” và “Trung Bắc tân văn ” là hai tờ báo có xu hương tiến bộ. Từ đó phán đoán tình hình và đề ra chương trình, nội dung tuyên truyền vận động quần chúng, gây cơ sở cách mạng, số quần chúng được tuyên truyền giác ngộ ngày càng đông và hăng hái hoạt động.
Nhận thấy cần phải có một tổ chức làm nòng cốt, ngày 26/9/1937 “tổ công tác cách mạng” đầu tiên ở Quán Vuông được thành lập gồm 7 đồng chí
, do đồng chí Vũ Hưng và Nguyễn Đình Chiêm lãnh đạo Sự ra đời của “ Tổ công tác cách mạng ” có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới, đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân, cũng là bước phát triển mới của phong trào cách mạng ở Định Hóa. Đây là đốm lửa đầu tiên được nhen nhóm trong đêm dài tăm tối dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân phong kiến. Từ đây nhân dân các dân tộc Định Hóa đã có một tổ chức do đảng viên Cộng sản làm hạt nhân, dẫn đường chỉ lối, mặc dù phải vượt qua nhiều gian nan, thử thách nhưng đã có đường đi đúng vượt lên tất cả để giành thắng lợi.

Sau ngày thành lập những thành viên của tổ công tác cách mạng Quán Vuông dưới sự chỉ đạo của đồng chí Vũ Hưng và Nguyễn Đình Chiêm tiếp tục gặp gỡ tuyên truyền, vận động quần chúng và hương lý, kỳ hào ở các xã bất mãn với chính sách đàn áp bóc lột, có thái độ khinh rẻ đối với các dân tộc thiểu số. Qua qúa trình vận động, cuối năm 1938, tổ cách mạng ở xã Định Biên Trung (tức Bảo Cường ngày nay) được thành lập do ông Mông Văn Thử làm tổ trưởng, bằng sự cố gắng của các thành viên trong tổ công tác cách mạng, phong trào đã phát triển lan rộng ra  một số xã phía nam huyện.

Năm 1939 tình hình thế giới diễn biến phức tạp, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, nước Pháp tham chiến, bọn phản động thuộc địa ở Việt Nam tăng cường vơ vét của cải để cung cấp cho chiến tranh. Trước tình hình đó, các đồng chí lãnh đạo ở Định Hóa quyết định đi tìm liên lạc với Trung ương Đảng. Đồng chí Vũ Hưng nhận nhiệm vụ quan trọng  và đầy nguy hiểm này. Sau nhiều ngày lặn lội về quê Hà Nam, tìm gặp cơ sở cũ mong gặp được lãnh đạo xứ ủy Bắc Kỳ, qua nhiều gian nan thử thách cuối cùng đồng chí Vũ Hưng đã gặp được đồng chí Hoàng Quốc Việt. Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Hoàng Quốc Việt yêu cầu đồng chí Vũ Hưng trở về Định Hóa chờ chỉ thị. Một thời gian sau, đồng chí Trịnh Bá Song - cán bộ đường dây của xứ ủy lên Quán Vuông bí mật bắt liên lạc với đồng chí Vũ Hưng.

Tháng 10/1940, tại hội nghị cán bộ Đảng các huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức tại xã Phú Thượng huyện Võ Nhai, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Hưng phụ trách huyện Định Hóa. Từ đây phong trào cách mạng huyện có sự chỉ đạo trực tiếp của xứ ủy Bắc Kỳ và Trung ương Đảng. 

 Trong tiếng súng của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn – Võ Nhai, Cứu quốc quân ra đời, đã trở thành một trong những lực lượng vũ trang đầu tiên của Đảng ta, căn cứ cách mạng Bắc Sơn – Võ Nhai hình thành. Hoảng hốt trước sự phát triển của cuộc khởi nghĩa, thực dân pháp tập trung quân tấn công vào căn cứ, làm cho lực lượng của ta phải phân tán và lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn. Để giữ vững và phát triển lực lượng, theo chỉ thị của Trung ương Đảng, lãnh đạo Cứu quốc quân quyết định mở rộng căn cứ ra ngoài vòng vây của giặc. Ngày 19/11/1941 bộ phận đầu tiên làm nhiệm vụ mở rộng căn cứ vượt vòng vây giặc sang Định Hóa. Bằng đường dây bí mật đã có từ trước bộ phận này đã gặp lãnh đạo “Tổ công tác cách mạng” ở Quán Vuông bàn thống nhất kế hoạch hoạt động, các chiến sĩ cứu quốc quân đến Định Hóa được nhân dân nuôi dưỡng, bảo vệ, dẫn đường đi hoạt động. Từ đây phong trào cách mạng ở Định hóa có thêm nguồn sinh lực mới. Cuối năm 1942 đầu năm 1943, bộ phận cứu quốc quân từ biên giới Việt Trung trở về, đồng chí Chu Văn Tấn và một số lãnh đạo chủ chốt đã sang Định Hóa. Nhiều xã của huyện đã trở thành căn cứ hoạt động của Cứu quốc quân.

Nhà tù Chợ Chu tiếp tục được mở rộng, nâng cấp, đến năm 1942 thì hoàn thành. Thời gian này, thực dân Pháp bắt 106 thân nhân của các chiến sỹ cách mạng Bắc Sơn, Võ nhai về đây giam giữ, hòng lung lạc ý chí chiến đấu của các chiến sĩ. Nhưng chúng không thực hiện được ý đồ đó, đầu năm 1943 buộc phải trả lại tự do cho họ. Trong đó có bà Phan Thị Tàn, khi được trả tự do, bà đã ở lại Định Hóa, lấy chồng và làm cơ sở liên lạc cho Cứu quốc quân sau này.

Năm 1943 thực dân Pháp chuyển 100 tù nhân chính trị từ nhà tù Sơn La về đây giam giữ. Những đồng chí này đã mãn hạn tù, nhưng theo Pháp đây là “những phần tử nguy hiểm” nên phải tập trung để “an trí”. Từ nhà tù Sơn La các đồng chí đã lập một chi bộ gồm 15 đảng viên do đồng chí Song Hào làm bí thư. Vì là những người “An trí” không còn án tù, nên không bị kìm kẹp, nhưng đi đâu cũng phải có lính đi kèm. Tù chính trị đã đấu tranh để được tự do đi xuống chợ mua thuốc chữa bệnh, tự lao động để cải thiện đời sống, bọn cai ngục đã phải nhượng bộ. Tận dụng thuận lợi này, các đồng chí đã khôn khéo, gặp gỡ, tuyên truyền giác ngộ quần chúng ở Chợ Chu, cảm hóa được một số binh lính cai tù. Đến tháng 12/ 1943 phong trào cách mạng địa phương, Cứu quốc quân và chi bộ nhà tù Chợ Chu đã kết lại thành một khối thống nhất dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy, nên phong trào cách mạng Định Hóa thêm nguồn sinh lực và làm cho các chỉ thị nghị quyết của Đảng đến với quần chúng cách mạng, với cán bộ đảng viên trong huyện nhanh chóng, kịp thời. Ngày 12/10/1944  tổ chức thành công cuộc vượt ngục ở nhà tù Chợ Chu giải thoát cho 12 đảng viên Cộng sản, bổ sung cán bộ cho các địa phương chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân tháng 8/1945.

2. Nhân dân Định Hóa đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Tổ công tác cách mạng

Tổ công tác cách mạng ở Quán Vuông do đồng chí Vũ Hưng và Nguyễn Đình Chiêm lãnh đạo trở thành trung tâm lãnh đạo của huyện Định Hóa. Ban đầu là các tổ chức quần chúng như Hội ái hữu, Hội tương tế, công khai hoạt động trên danh nghĩa giúp nhau việc thiện như làm nhà, cưới xin, ma chay, cấy gặt, tổ chức này phù hợp với phong tục tập quán và nguyện vọng của nhân dân, nên thu hút được nhiều người tham gia. Thông qua hoạt động của hội, những cán bộ cách mạng từng bước hướng dẫn quần chúng tham gia vào các cuộc đấu tranh chống ách chiếm đóng của thực dân Pháp, vạch mặt tay sai.

Cuộc đấu tranh có tổ chức do những người Cộng sản lãnh đạo đầu tiên là cuộc đấu tranh diễn ra năm 1938 của dân phu các xã làm đường đi Thành Cóc – Tuyên Quang. Bọn cai thầu bắt dân phu làm rất vất vả, thiếu thốn, nhưng lại trả công rất rẻ chỉ 12 xu một ngày, dân phu rất phẫn nộ. Các đồng chí lãnh đạo thấy đây là thời cơ tốt phát động dân phu đấu tranh đòi tăng tiền công lên 25 xu một ngày, đòi chủ thầu cho dân phu mượn dụng cụ làm đường. Cuộc đấu tranh bắt đầu từ đoàn dân phu xã Bộc Nhiêu rồi lan ra khắp công trường. Bọn cai thầu đánh đập dân phu rất dã man, nhiều người bị thương, những quần chúng trung kiên của tổ chức cách mạng làm đường đã phát động toàn thể dân phu tuyên bố nghỉ việc, kéo lên Chợ Chu bao vây dinh tri phủ đòi giải quyết yêu sách và bối thường cho những người bị thương. Trước khí thế của cuộc đấu tranh, tri phủ phải nhượng bộ, giải quyết yêu sách. Đây là thắng lợi đầu tiên của cuộc đấu tranh do những đảng viên Cộng sản trực tiếp lãnh đạo, có quần chúng trung kiên làm nòng cốt, có kế hoạch có mục tiêu cụ thể. Thắng lợi của cuộc đấu tranh này chẳng những gây được niềm tin cho quần chúng đối với cách mạng mà còn gây được tiếng vang đến các huyện lân cận, Chính vì vậy, cuối năm 1938 lãnh đạo cách mạng ở Định Hóa bắt liên lạc được với cơ sở cách mạng ở La Bằng (Đại Từ) nhờ đó cơ sở cách mạng ở Định Hóa tiếp thu được phần nào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng thông qua cơ sở Đảng ở La Bằng.

Tổ công tác cách mạng đã vận động nhân dân các xã ủng hộ thuốc men, lương thực, tiền cho cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Võ nhai. Liên kết với Cứu quốc quân xây dựng căn cứ cách mạng và mở rộng các tổ chức hội cách mạng thanh niên, phụ nữ, nông dân cứu quốc từ năm 1941 đến năm 1945. đóng góp tiền, thuốc men, dẫn đường cho 12 đảng viên ở nhà tù Chợ Chu vượt ngục thắng lợi.

Trong quá trình hoạt động phong trào cách mạng ở Định Hóa có nhiều thăng trầm, bị kẻ thù đàn áp, đó là năm 1941 sở mật thám Bắc Kỳ đã tung mạng lưới mật thám chỉ điểm lùng sục khắp nơi và chúng phát hiện ra đồng chí Vũ Hưng người Cộng sản hoạt động nổi tiếng ở Hà Nam trước đây nay là người lãnh đạo chủ chốt ở huyện Định Hóa. Ngày 25/5/1941 thanh tra mật thám Bắc Kỳ B.rê A chỉ huy một lực lượng lớn gồm quân đồn trú ở Chợ Chu và lính dõng các tổng xã mở cuộc vây ráp bắt đồng chí Vũ Hưng, nhờ có cơ sở cách mạng che chở, dẫn đường đồng chí đã thoát khỏi vòng vây của kẻ thù chạy sang Võ Nhai. Không bắt được đồng chí Vũ Hưng, kẻ thù điên cuồng mở cuộc càn quét khủng bố kéo dài mười ngày. Nhiều người bị tình nghi, bị chúng khám xét nhà cửa và bắt lên huyện tra khảo. Được tin địch đã nới lỏng sự phong tỏa Định Hóa, đồng chí Vũ Hưng từ Võ Nhai về Định Hóa tiếp tục lãnh đạo phong trào. Không may đến La Bằng (Đại Từ) đồng chí bị địch bắt, người lãnh đạo chủ chốt bị bắt, phong trào tạm thời lắng xuống.

Để tiếp tục mở rộng căn cứ, Cứu quốc quân từ Định Hóa di chuyển lên phía bắc. Phong trào cách mạng ở Định hóa phát triển khá mạnh, nhưng đội ngũ cán bộ thiếu kinh nghiệm, khi cứu quốc rút đi phong trào có chiều hướng phát triển tràn lan thiếu tổ chức chặt chẽ. Các Hội cứu quốc hoạt động hầu như công khai là sơ hở để bọn mật thám chỉ điểm chui vào tổ chức của ta và báo cho giặc biết danh sách cán bộ chủ chốt của phong trào ở các xã. Tháng 9/1943 giặc Pháp lại mở cuộc càn quét lớn. 12 cán bộ bị bắt và bị đầy đi các nhà tù Hỏa Lò ( Hà Nội), căng Bá Vân (Đại Từ) và nhà giam Thái Nguyên. Phong trào tổn thất nặng, nhiều cơ sở bị vỡ. Đây là bài học xương máu của cán bộ và quần chúng cách mạng ở Định Hóa về ý thức cảnh giác, giữ gìn bí mật trong quá trình đấu tranh cách mạng.

Tháng 9/1944, đồng chí Vũ Hưng thoát khỏi nhà tù đế quốc trở về Định Hóa thì tháng 10/1944 nổ ra cuộc đấu tranh của nông dân toàn huyện chống lại chiến dịch thu thầu dầu, vừng, lạc, thóc lúa nộp cho phát xít Nhật. dưới áp lực của quần chúng đồng loạt không nộp, bọn hào lý phải nhượng bộ. Đây được coi là cuộc tập dượt của quần chúng cách mạng được huy động vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuẩn bị cho cuộc nổi dậy sau này có sự lãnh đạo của các tổ công tác cách mạng.

3. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Định hóa ngày 26/3/1945

Cuối năm 1944, cán bộ và quần chúng cách mạng ở Định Hóa tập trung mọi cố gắng, mọi công tác trọng tâm là chuẩn bị “Sửa soạn khởi nghĩa”, các đội tự vệ ở các xã được trang bị thêm vũ khí tự tạo, huấn luyện kỹ chiến thuật, các Hội cứu quốc vận động nhân dân đóng góp lương thực cung cấp cho lực lượng vũ trang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc nổi dậy.

Ngày 09/3/1945, Nhật nổ súng đảo chính Pháp, quân Pháp bạc nhược quỳ gối đầu hàng dâng nước ta cho Nhật. Chỉ sau một ngày quân Nhật tràn vào Thái Nguyên. Bộ chỉ huy Nhật triệu hồi viên chỉ huy lính khố xanh người Pháp ở đồn Chợ Chu về Thái Nguyên tống vào nhà giam. Cùng thời gian này dưới sự chỉ huy của Cứu quốc quân, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) nổi dậy khởi nghĩa thắng lợi. Các sự kiện liên tiếp diễn ra cùng một thời điểm làm cho bộ máy chính trị, quân sự của Pháp ở Định Hóa hoang mang đến cực độ. Tri phủ Hà Sỹ Tinh điều thêm lực lượng lính dõng của ba tổng Định Biên Hạ, Phượng Vĩ Thượng, Phượng Vĩ Hạ về bảo vệ phủ đường; ở các tổng xã, bọn tay sai trung thành với thực dân Pháp, phần lo vì quân Nhật đến không tin dùng, phần lo cách mạng nổi dậy không biết số phận sẽ ra sao, nên một số vứt bỏ bằng triện chạy vào rừng. Nhận thấy tình hình tan rã của hệ thống chính quyền của thực dân Pháp và tay sai, lại được chỉ thị “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Đảng chỉ đường dẫn lối, lãnh đạo cách mạng huyện quyết định phát động toàn dân nổi dậy khời nghĩa giành chính quyền.

Một kế hoạch tỷ mỉ được đề ra. Trước hết lực lượng vũ trang bao vây châu lỵ, tấn công đồn Chợ Chu, đồng thời tổ chức quần chúng các xã kéo về Chợ Chu biểu tình thị uy gây sức ép buộc kẻ thù phải đầu hàng, giao chính quyền cho cách mạng. Kế hoạch đang triển khai đến các cơ sở thì được tin Trung đội Cứu quốc quân do hai đồng chí Tạ Xuân Thu và Chu Phóng chỉ huy đang trên đường tiến sang Định Hóa. Tổ công tác cách mạng cử người đi đón. Hai bên gặp nhau trên đỉnh Đèo Muồng. Một ban chỉ huy thống nhất giữa tổ công tác cách mạng và Cứu quốc quân được thành lập. Kế hoạch của địa phương được bổ sung, xác định lực lượng tác chiến là Cứu quốc quân và dân quân tự vệ một số xã. Khi hành quân xuống chân đèo, Cứu quốc quân gặp tên trưởng bạ đang trên đường chạy sang Tuyên Quang. Sau khi thu bằng, triện, giải thích chính sách, Cứu quốc quân tha cho đi. Ngay sau đó trinh sát báo cáo về tên trưởng bạ là chỉ điểm của địch, sau khi được tha đã quay về Chợ Chu báo cho giặc biết. Trước tình huống trên, Ban chỉ huy cuộc khởi nghĩa quyết định tấn công đồn Chợ Chu ngay đêm 25/3/1945. Đúng 3 giờ sáng ngày 26/3/1945, quân cách mạng nổ súng tấn công đồn Chợ Chu và dinh tri phủ. Toàn bộ lính khố xanh, lính dõng hoảng hốt chống cự yếu ớt rồi vứt súng tháo chạy tán loạn. Chỉ sau vài giờ chiến đấu quân cách mạng đã làm chủ trận địa. Tri phủ Hà Sỹ Tinh bỏ trốn, trước khí thế của lực lượng quần chúng cách mạng, Hà Sĩ Tinh phải ra đầu thú, cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc phủ đường. Ngày 27/3/1945 quân cách mạng do đồng chí Triệu Hồng Thắng chỉ huy phá kho thóc liên đoàn của Nhật đặt tại Sòng Bạc Chợ Chu chia cho dân nghèo một phần, phần lớn chuyển về xã Định Biên Trung (tức Bảo Cường ) cung cấp cho quân cách mạng. Tại cơ sở, tối ngày 27/3/1945 quần chúng thuộc các xã Trung Khảm - Định Nam (Trung hội), Yên Thông (Bình Yên) và các xã xung quanh do ông Nguyễn Văn Sạch và ông Nguyễn Văn Ninh chỉ huy kéo về đình Đồng Ẻn (Trung Khảm) họp mít tinh hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Sau khi tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai, thu bằng triện của hào lý. 

Trong niềm vui chiến thắng, ngày 28/3/1945 hàng ngàn quần chúng ở các xã nô nức tập trung tại Đình Quan Đế - Chợ Chu họp mít tinh chào mừng thắng lợi của cuộc khởi nghĩa. Tại cuộc mít tinh lịch sử này, Mặt trận Việt Minh huyện tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn bộ máy cai trị, chính quyền tay sai của thực dân Pháp trong toàn huyện, giải thích chính sách của Việt Minh hô hào nhân dân đóng góp, bảo vệ thành quả cách mạng, cũng tại cuộc mít tinh lớn này tri phủ Hà Sỹ Tinh tuyên bố đầu hàng cách mạng vô điều kiện. Ngày 18/4/1945 tại Trường Hương sư Bản Lác, xã An Lạc (nay là xã Kim Phượng), 135 đại biểu đến từ 30 xã, thị trấn và 2 làng người Dao trong huyện đã về dự hội nghị thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời châu Định Hóa.

Định Hóa hoàn toàn giải phóng, nhân dân Định Hóa đã thoát khỏi cuộc đời nô lệ lầm than bao đời nay, bước vào xây dựng cuộc sống mới, làm chủ quê hương, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ngày 26/3/1945 là trang sử hào hùng của nhân dân Định Hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  *     MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Giúp cho các đối tượng được tuyên truyền giáo dục nắm được:

1. Kiến thức

- Nắm được nhưng nét cơ bản về tội ác của thực dân Pháp và phong kiến tay sai (1889 – 1930)

- Hiểu được quá trình hình thành – khó khăn và phát triển của cuộc vận động giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền ở Định Hóa.

2. Kỹ năng

- Diễn giải, phân tích các nguồn tư liệu thu thập được ở các tài liệu chính thống ở Địa phương (tỉnh, huyện, xã).

-  Căn cứ vào đặc điểm của các đối tượng mà trình bày, hướng dẫn làm sáng tỏ những diễn biến lịch sử diễn ra ở Định Hóa những năm 1889 – 1945.

3. Thái độ, tư tưởng.

- Tự hào về truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh của nhân dân các dân tộc Định Hóa.

- Tích cực tham gia tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân đồng thời tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống trong xây dựng và bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc.

  *   CÁC PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ

- Máy chiếu...

- Ảnh: + Chân dung đồng chí Vũ Hưng, Nguyễn Đình Chiêm, Song Hào, Tạ Xuân Thu, Nhị Quý...

 + Di tích nhà tù Chợ Chu

  *   GỢI Ý CÁCH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

1. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục I.1. Sơ lược tình hình Định Hóa trước ngày thực dân Pháp xâm chiếm

* Mục tiêu: 

Đối tượng hiểu được khái quát tình hình Định Hóa trước ngày thưc dân Pháp xâm lược.

* Gợi ý cách tiến hành


- Có thể  đưa đối tượng được tuyên truyền đến thăm một số di tích lịch sử.

- Đọc, thuyết trình khái quát phần “Nội dung thông tin” (Mục I.1. Sơ lược tình hình Định Hóa trước ngày quân Pháp xâm chiếm).

- Xem trích đoạn phim, ảnh tư liệu (nếu có)

-  Ra câu hỏi thảo luận.

- Đối tượng được tuyên truyền, giáo dục  tự nghiên cứu theo hướng dẫn. 

- Trình bày kết quả (đại diện nhóm, cá nhân đối tượng được tuyên truyền)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Nhà Nguyễn được thành lập với những điều chỉnh về hành chính, Định Hóa đã nhiều thay đổi về tên gọi và địa giới hành chính... Lường Tam Kỳ vào Định Hóa chiếm đất, xây dựng sào huyện nhằm chiếm cứ Định Hóa lâu dài.

2. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục I.2.  Thực dân Pháp chiếm đóng Định Hóa, xây dựng hệ thống kìm kẹp, đàn áp bóc lột nhân dân

* Mục tiêu: 

Hiểu được hệ thống chính quyền, hệ thống quân sự của Pháp trên toàn Định Hóa.

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Dưới chính sách của thực dân Pháp và Lường Tam Kỳ đời sống nhân dân Định Hóa ngày càng cơ cực, không có tự do, dân chủ. 

3. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục I. 3. Những phản kháng mà nhân dân Định Hóa chống lại ách chiếm đóng của thực dân Pháp

* Mục tiêu: 

Đối tượng hiểu được những phản kháng của nhân dân Định Hóa chống lại ách chiếm đóng của thực dân Pháp

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Những phản kháng của nhân dân Định Hóa với thực dân Pháp và bí mật giúp đỡ các cuộc khởi nghĩa (Hoàng Hoa Thám, Đội Cấn...) là cơ sở quan trọng để nhân dân đến với ánh áng cách mạng của Đảng sau này.

4. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục II.1. Anh sáng cách mạng đến quê hương Định Hóa

* Mục tiêu: 

 Hiểu quá trình hình thành và hoạt động của từng hướng đưa ánh sáng cách mạng đến Định Hóa.

Những điểm chú ý trong phương pháp hoạt động xây dựng phong trào; kết quả

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Ánh sáng cách mạng đến với Định Hóa được nhân dân đón nhận. Đây là cơ sở để phong trào cách mạng Định Hóa phát triển.

5. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục II. 2. Nhân dân Định Hóa đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Tổ công tác cách mạng

* Mục tiêu: 

- Hiểu  được cuộc đấu tranh của nhân dân Định Hóa đấu tranh dưới sự lãnh đạo của tổ chức cách mạng 

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Mặc dù hoạt động trong muôn vàn khó khăn nguy hiểm, nhưng tổ công tác cách mạng vẫn lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân phong kiến và đã thu được những thắng lợi khích lệ.

6. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục II.3.  Khởi nghĩa giành chính quyền ở Định Hóa 26 - 3- 1945

* Mục tiêu: 

 Hiểu được diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền.

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Nắm vững thời cơ lịch sử, dưới sự lãnh đạo của tổ công tác cách mạng, nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa đứng lên đánh đổ thực dân phong kiến giành quyền làm chủ về tay mình; trở thành một trong những địa phương giành chính quyền sớm trong cả nước.

  *   CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ, TỰ NGHIÊN CỨU.
Câu hỏi 1: Hãy kể hệ thống kìm kẹp của do thực dân Pháp dựng lên ở Định Hóa ?

Câu hỏi 2: Hãy cho biết những con đường chính đưa ánh sáng cách mạng đến huyện Định Hóa ?

Câu hỏi 3: Làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Định Hóa trong thời kỳ đổi mới hiện nay ?

Chuyên đề thứ ba
ĐỊNH HÓA - AN TOÀN KHU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1946 - 1954)

  *  NỘI DUNG THÔNG TIN

I. ĐỊNH HÓA – AN TOÀN KHU (ATK) CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

1. Định Hóa – nơi hội tụ những điều kiện được chọn làm ATK


Với dã tâm của mình, thực dân Pháp muốn quay trở lại chiếm nước ta một lần nữa, nên chúng liên tục gây hấn, cố tình vi phạm Hiệp ước sơ bộ 6/3/1946, Tạm ước 14/9/1946, vì vậy tại Hội nghị quân sự toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, họp ngày 19/10/1946 do đồng chí Trường Chinh - Tổng bí thư của Đảng chủ trì - đã nhận định: “Không sớm thì muộn, Pháp sẽ đánh mình và mình cũng nhất định phải đánh Pháp”. 

Với tầm nhìn chiến lược, ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Văn Đồng ở lại Việt Bắc một thời gian để củng cố căn cứ địa cách mạng; cuối tháng 10 năm 1946, đồng chí Nguyễn Lương Bằng được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử trở lại Việt Bắc chuẩn bị hậu phương kháng chiến; tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng quyết định thành lập Đội công tác đặc biệt do đồng chí Trần Đăng Ninh phụ trách việc lựa chọn địa điểm an toàn nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính Phủ và các cơ quan Trung ương, nơi đặt kho tàng, nơi đóng quân... để chuẩn bị cuộc trường kỳ kháng chiến. Các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai; Sơn Dương, Yên Sơn (Tuyên Quang), Chợ Đồn (Bắc Cạn), Bắc Sơn (Lạng Sơn) được chọn làm An toàn khu (ATK) của Trung ương. Chủ tịch Hồ Chủ tịch, Trung ương Đảng, Chính Phủ, Bộ tổng tư lệnh, Tổng bộ Việt Minh... sẽ ở Định Hóa.

Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Định Hóa làm nơi “đứng chân”, an toàn khu để bố trí các cơ quan đầu não kháng chiến, vì:

Định Hoá thuộc phân khu B - Phân khu Nguyễn Huệ trong chiến khu Hoàng Hoa Thám, là một bộ phận của Khu giải phóng trước đây. Là một trong những địa bàn chiến lược hiểm yếu của Thái Nguyên và Việt Bắc, địa thế Định Hóa thuận tiện cho việc bố trí các cơ quan Trung ương, có nhiều  địa điểm bố trí phân tán kín đáo thích hợp cho công tác tổ chức canh gác, bảo vệ từng trọng điểm và tổ chức chống tập kích đường không, đường bộ của địch; là nơi “tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ” (tiến có thể đánh, lui có thể giữ); từ đây có thể tỏa đi khắp vùng từ biên giới xuống đồng bằng, giao thông liên lạc tương đối thuận tiện có thể giữ mối liên lạc từ Trung ương và các địa phương, thuận lợi cho công tác chỉ đạo trong toàn quốc. Nhân dân Định Hóa có truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm; trong cuộc vận động giải phóng dân tộc, Định Hóa đã sớm tiếp thu và đi theo con đường cách mạng của Đảng; nhân dân các dân tộc trong huyện đã sớm có kinh nghiệm bảo vệ các đội vũ trang cách mạng từ trong thời kỳ trứng nước; đồng bào các dân tộc của huyện luôn hướng về cách mạng, tin tưởng tuyệt đối ở Đảng, Bác Hồ, Chính phủ. Đảng bộ huyện Định Hóa được xây dựng và củng cố vững mạnh, các tổ chức đoàn thể phát triển nhanh chóng thu hút được mọi tầng lớp nhân dân Định Hóa tham gia đấu tranh với “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Đất đai, suối, hồ, tài nguyên thiên nhiên, nông, lâm nghiệp... của huyện có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế “tự cấp, tự túc” nuôi dưỡng nhân dân, bộ đội, cán bộ để kháng chiến nên đáp ứng được với hoàn cảnh, điều kiện lịch sử khi đó.

Có thể khẳng định, Định Hóa hội tụ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa và vốn là căn cứ địa vững chắc từ trước, nên với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng đã chọn Định Hóa là nơi xây dựng ATK của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

2. Đóng góp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa trong xây dựng - bảo vệ ATK và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

2.1. Nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa đón tiếp, chở che, bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương.

Với đường lối kháng chiến: toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến vừa kiến quốc; từ trung tuần tháng 3 năm 1947, các cơ quan Trung ương, các bộ sơ tán ra nhiều hướng lần lượt lên Việt Bắc. Cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1947, các cơ quan Trung ương, Chính Phủ, Quân đội, Bộ Tổng chỉ huy, Bộ tổng tham mưu đã đến Định Hóa; nhiều nhân sỹ trí thức, thành viên của Chính phủ như cụ Phan Kế Toại - quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ; cụ Nguyễn Văn Tố - Trư​ởng ban Thường trực Quốc hội - tức Chủ tịch Quốc hội (đến 8/11/1946, cụ Bùi Bằng Đoàn thay), Bộ trưởng Không bộ; cụ Bùi Bằng Đoàn - Trưởng ban Thường trực Quốc hội; giáo sư Nguyên Văn Huyên - Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục;  luật sư Phan Anh - Bộ trưởng Bộ Kinh tế; Cục Quân giới nhà khoa học Trần Đại Nghĩa - Cục trưởng ; Tạ Quang Bửu - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam... vượt núi trèo đèo lên Định Hóa đảm đương việc nước. Ngày 20/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến xã Điềm Mặc (lán Khau Tý trên đồi Khau Tý, thôn Nà Tra, xã Điềm Mặc là nơi ở và làm việc đầu tiến của Người) trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến.  Cả một guồng máy nhà nước cùng hàng chục vạn nhân dân tỏa lên Việt Bắc, lên Định Hóa trong trật tự, bí mật, an toàn. Núi rừng Định Hóa - Thủ đô gió ngàn, thủ đô kháng chiến đang hình thành.

Khi trở thành trung tâm ATK, tất cả 24 xã, thị trấn của huyện đều có cơ quan Trung ương, các bộ ban ngành, nhà máy, kho tàng, các đơn vị quân đội bảo vệ Trung ương... trong đó các xã Phú Đình, Điềm Mặc, Định Biên, Bảo Linh, Thanh Định, Đồng Thịnh là những xã được chọn đặt nhiều địa điểm nhất. Vì là nơi đặt các cơ quan đầu não kháng chiến, nên kẻ thù luôn coi đây là mục tiên đầu tiên để tìm diệt, đánh tan đầu não kháng chiến. Với diện tích của huyện trên 500 km2, trong khi đó, lực lượng bảo vệ của Trung ương chỉ có đại đội cảnh vệ 15 với 145 cán bộ, chiến sỹ - một mạng lưới bảo vệ căng ra quá mỏng, rất khó khăn trong việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cơ quan đầu não kháng chiến. Nhưng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng bảo vệ quan trọng nhất, tin cậy nhất vẫn là nhân dân. Mọi người dân Định Hóa ai cũng biết, cũng thuộc và thực hiện đúng khẩu hiệu “ba không”
. Hàng vạn đồng bào và dân quân du kích đủ các dân tộc trong huyện là “rào thép” bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Chính phủ kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đã làm thất bại mọi âm mưu, hành động đánh phá, ám hại của kẻ thù.  Sau chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, dưới sự giúp đỡ của Trung đoàn 15 (đại đội cảnh vệ 15 trước đây), năm 1948, huyện Định Hóa thành lập Đại đội 413, bộ đội địa phương của huyện làm nhiệm vụ cơ động chiến đấu trong địa bàn huyện và dìu dắt dân quân du kích hoạt động tuần tra bảo vệ ATK. Đến tháng 10 năm 1950, toàn huyện đã có hàng chục trung đội du kích với 639 người, trong đó có 47 phụ lão, 34 chiến sỹ nữ, 13 thiếu nhi. Từ năm 1951 đến 1954, công tác quân sự địa phương luôn được Đảng bộ huyện xác định là một trong nhưng nhiệm vụ chủ yếu của huyện trong kháng chiến. Vì vậy lực lượng vũ trang của huyện luôn được quan tâm bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng.

Song song với việc bảo vệ, chở che cơ quan đầu não kháng chiến, nhân dân các dân tộc huyện còn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt để có lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu của địa phương và cung cấp cho cán bộ, chiến sỹ, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và cho kháng chiến. Các phong trào như “”hũ gạo nuôi quân”, “bán thóc khao quân”, “nhân dân đỡ đầu địa phương quân” được nhân dân nhiệt thành hưởng ứng đã góp phần giải quyết khó khăn về lương thực đối với các cơ quan Trung ương, chính phủ và quân đội đóng trong huyện. Trong khi đó để đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối cho Cơ quan đầu não kháng chiến nên việc làm lán trại, kho tàng, doanh trại... cho các cơ quan, đơn vị đòi hỏi không được lấy dân công nơi khác đến, chỉ được huy động dân công tại chỗ, đây là vinh dự nhưng trách nhiệm rất nặng nề với huyện. Với tinh thần “Thương nhau chia củ sán lùi, bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng” (Việt Bắc - Tố Hữu), nhân dân đã nhường nhà, đóng góp hàng vạn cây tre, gỗ, hàng triệu tàu lá cọ, hàng vạn ngày công để xây dựng nơi ở,  làm việc, kho tàng, nhà xưởng cho các cơ quan kháng chiến; huy động hàng vạn ngày công cùng nguyên vật liệu sửa chữa cầu đường phục vụ giao thông trong  ATK. 

2.2. Định Hóa trong chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 bảo vệ an toàn cho Trung ương.


Với âm mưu mưu thọc sâu vào hậu phương của ta, đánh thẳng vào căn cứ địa Việt Bắc, “chụp được cơ quan đầu não kháng chiến của ta”, khóa chặt biên giới Việt - Trung,  ngày 7/10/1947, thực dân Pháp huy động 12.000 quân cùng nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại tấn công căn cứ địa Việt Bắc. Đến ngày 15/10/1947, địch đã chiếm đóng 3 điểm trong khu tam giác: thị xã Bắc Kạn - Chợ Mới - Chợ Đồn, hai vị trí Chợ Mới - Chợ Đồn chỉ cách ATK Định Hóa khoảng 20 km đường chim bay. Ngày 15/10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường vụ Trung ương Đảng, các cơ quan Trung ương, Chính phủ, một bộ phận Cơ quan Bộ tổng tham mưu (phần lớn cơ quan bộ Tổng tham mưu ở lại Định Hóa để chỉ đạo mặt trận Sông Lô, đường số 3, tổ chức lực lượng bảo vệ ATK Định Hóa) bí mật di chuyển từ ATK Định Hóa sang ATK Võ Nhai; ngày 20/11/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương lại di chuyển về ATK Định Hóa.

Thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ Tịch, Ban ATK cùng với huyện Định Hóa đưa toàn bộ các hoạt động của cơ quan, xí nghiệp, trường học, quân đội và toàn thể nhân dân trong huyện vào tình trạng chiến tranh, sẵn sàng đánh trả các cuộc tiến công của địch, bảo vệ ATK ; cũng như phối hợp với quân và dân cả nước đánh bại kế hoạch tấn công của quân Pháp trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947.

Đêm 24/11/ 1947 địch cho một cánh quân khoảng 500 tên xuống chiếm Phố Ngữ, Quán Vuông; ngày 25/11 chúng chiếm Chợ Chu; ngày 26/11, từ Chợ Chu, địch cho một đại đội đánh vào Phượng Tiến nhằm phá nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, nhưng đi đến đâu chúng cũng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân và dân Định Hóa.

Ngày 28/11, địch ở Định Hóa dồn quân, tập trung lực lượng tổ chức thành hai gọng kìm càn quét từ tây bắc xuống tây nam huyện, nhằm đánh đòn quyết định tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta. Cánh thứ nhất càn vào Phúc Chu, Đồng Thịnh, Điện Biên, Thanh Định, Điềm Mặc, Bình Yên. Cánh thứ hai càn qua các xã Bảo Cường, Trung Lương và sẽ hội quân ở Bình Yên để tập trung đánh vào Phú Đình, Bình Thành - nơi cơ quan đầu não kháng chiến của ta - rồi sau đó vượt Đèo De sang Sơn Dương (Tuyên Quang). Nắm được âm mưu của địch, Bộ tổng tham mưu đã điều động tiểu đoàn 131 thuộc trung đoàn 87, tiểu đoàn 103 trực thuộc Bộ, đại đội độc lập thuộc trung đoàn 121 về vùng tây nam huyện sẵn sàng đánh địch; lực lượng du kích các xã được lệnh sẵn sàng phối hợp với bộ đội giết giặc lập công.

Cánh quân thứ nhất của địch vừa xuất phát lập tức bị du kích Phúc Chu chặn đánh; tiến sang Đồng Thịnh lại lọt vào trận địa phục kích của tiểu đoàn 160 và du kích ở Khau Chan, Đồng Pén; xuống đến Bình Yên chúng sa vào trận địa của một trung đội thuộc tiểu đoàn 101 có dân quân du kích phối hợp ở Yên Thông; chúng dồn về Thẩm Rộc, quân ta nhanh chóng vận động đến phối hợp với lực lượng ở Thẩm Rộc đánh địch, chúng tháo chạy sang bãi Cọ lại bị một đại đội của tiểu đoàn 131 cùng du kích chặn đánh, nhiều tên bị tiêu diệt. Cánh thứ hai cũng liên tiếp bị chặn đánh, đặc biệt tại Trung Lương, trung đội du kích tập trung của huyện táo bạo phục kích ngay trên mặt đường. Bị chặn đánh liên tiếp, hai cánh quân địch bỏ kế hoạch gặp nhau tại Bình Yên, chúng càn thẳng qua Sơn Phú xuống Bình Thành, chúng bị bộ đội chủ lực và du kích của ta chặn đánh quyết liệt nên chúng chịu nhiều tổn thất nặng nề.

Chiều 28/11, quân Pháp ở Bình Thành chia làm hai mũi: mũi thứ nhất đánh thẳng vào Phú Đình - nơi Trung ương, Chính phủ, Bộ tổng chỉ huy vừa từ Võ Nhai về; mũi thứ hai đánh sang Điềm Mặc, sau đó cùng vượt Đèo De sang Sơn Dương (Tuyên Quang). Với quyết tâm bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị bộ đội chủ lực và du kích Định Hóa đã chặn đánh quyết liệt toán quân địch càn vào Phú Đình, mười tên địch đã bị tiêu diệt. Tám cán bộ chiến sỹ bộ đội chủ lực và du kích Định Hóa đã anh dũng ngã xuống trong trận đánh có ý nghĩa lịch sử này. Cùng lúc đó, toán địch càn vào Điềm Mặc bị phục kích ở cánh đồng Kam Tra, nhiều tên bị tiêu diệt. Cuộc càn bị chặn lại, không sang được Sơn Dương (Tuyên Quang), ngày 29/11 chúng quay trở lại Bình Thành, từ đây rút qua Phú Minh (Đại Từ) đến quán Ông Già (Phú Minh) bị tiểu đoàn 103 chặn đánh, chúng buộc phải quay lại đóng quân ở Quảng Nạp (Bình Thành). Ngay đêm 29/11 bộ đội và du kích tập kích vào vị trí đóng quân diệt và làm bị thương hành chục tên. Sáng 30/11 chúng phải cho máy bay hạ cánh xuống cánh đồng Quảng Nạp chở xác chết và lính bị thương về Hà Nội. Ngày 02/12, địch từ Bình Thành kéo về Quán Vuông định ra km31 về Thái Nguyên, toán mở đường đi đến Phố Ngữ bị bộ đội và du kích chặn đánh phải quay trở lại Bình Thành. Ngày 03/12, chúng tổ chức một cuộc càn quét vào Yên Thông làm kế nghi binh để tìm đường rút quân sang Phú Minh (Đại Từ) bị một tiểu đội và du kích Bình Thành chặn đánh. Ngày 06/12/1947 tên giặc Pháp cuối cùng rút khỏi Định Hóa. 

2.3. Định Hóa góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân các dân tộc Định Hoá vừa chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ an toàn tuyệt đối lãnh tụ và các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Quân đội vừa đóng góp sức người, sức của chi viện cho các mặt trận. Hàng ngàn thanh niên tham gia bộ đội chủ lực và dân quân du kích, hàng vạn lượt người đi dân công phục vụ các chiến dịch. Đầu năm 1954, huyện thành lập một đoàn dân công hỏa tuyến đi phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, tổng kết chiến dịch, đoàn dân công hỏa tuyến của huyện được Chính phủ tặng Huân chương chiến công hạng ba, 112 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ dân công gương mẫu.

 Ở hậu phương, nhân dân luôn đi đầu trong các phong trào: “Hũ gạo nuôi quân”, “Mùa đông binh sĩ”...  Thực hiện phong trào nhân dân giúp đỡ “địa phương quân”, nhân dân các dân tộc trong huyện đã ủng hộ 52 mẫu ruộng, 02 con trâu để tăng gia sản xuất và 380.000 đồng mua sắm vũ khí cho "địa phương quân"...
3. Định Hóa – nơi ra đời những quyết định, chứng kiến những sự kiện quan trọng liên quan đến vận mệnh của dân tộc.

 
Là nơi “đứng chân” lâu dài và thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng tư lệnh, Bộ Tổng tham mưu ... nên rất nhiều chủ trương, quyết định quan trọng  đã ra đời ở đây, như:  

Chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của thực dân Pháp”, ngày 15/10/1947 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”  vào tháng 10 năm 1947 tại Khau Tý, Điềm Mặc.

Tại AKT Định Hóa, Bác đã viết nhiều thư gửi cho nhiều giới, nhiều ngành, nhiều địa phương để động viên, khích lệ tham gia công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Tại Phú Đình, Hồ Chủ tịch ra Sắc lệnh phong quân hàm đợt đầu cho một số tướng lĩnh quân đội (20/01/1948), trong đó có sắc lệnh số 110/SL, ngày 20/01/1948 về phong hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp - Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam.

Sắc lệnh số 148/SL, ngày 25/3/1948 quy định bỏ các danh từ phủ, châu, quận; danh từ cấp trên xã và cấp dưới tỉnh thống nhất là huyện. 

Tháng 3/1948, tại Nà Lọm - Phú Đình, dự hội nghị công an, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về 6 điều cần thực hiện của công an cách mệnh.

Ngày 11/6/1948, tại Nà Lọm, xã Phú Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Tháng 5 năm 1950, tại ATK Định Hóa diễn ra hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, chủ tịch Hồ Chí Minh về dự hội nghị này. 

Tháng 6/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới 1950. 

Từ ngày 25 đế ngày 27/10/1951, tại Làng Mố, xã Trung Hội, hội nghị sơ kết bước một cuộc vận động chính sách thuế nông nghiệp được tổ chức, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với hội nghị.

Tháng 6 năm 1947 tại ATK Định Hóa, Hồ Chủ Tịch chỉ thị chọn một ngày trong năm làm Ngày Thương binh để nhân dân tỏ lòng biết ơn, yêu mến thương binh. Thực hiện chỉ thị của Bác, một hội nghị trù bị được tổ chức tại xã Phú Minh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tại Hội nghị, đại biểu các cơ quan, các ngành Trung ương, khu, tỉnh nhất trí đề nghị Trung ương lấy ngày 27 tháng 7 năm 1947 làm Ngày toàn dân giúp đỡ thương binh và gia đình liệt sỹ (gọi tắt là Ngày thương binh liệt sỹ) đầu tiên trong cả nước.
Tháng 7 năm 1953, Bộ tổng tham mưu tổ chức hội nghị nghiên cứu cách đánh công sự mới và đánh tập đoàn cứ điểm. 

Ngày 6/12/1953, tại Tỉn Keo, Phú Đình, hội nghị Bộ chính trị họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ

Tại địa bàn các xóm: Bản Soi, Đèo Tọt, Đồng Làn xã Đồng Thịnh là nơi diễn tập đánh tập đoàn cứ điểm.
Tại ATK Định Hóa nhiều hoạt động ngoại giao đã diễn ra, đặt nền móng cho ngoại giao Việt Nam sau này:  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp các đại biểu, các nhà báo nước ngoài như Liên Xô, Pháp, Thụy Điển ...; tiếp cố vấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc phái viên của Chu Ân Lai... 

Có thể khẳng định: Định Hóa không chỉ vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân đội chọn làm nơi “đứng chân” mà còn vinh dự là nơi ra đời, chứng kiến những sự kiện quan trong liên quan đến vận mệnh dân tộc trong suốt chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954).

II. ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN HUYỆN ĐỊNH HÓA TRƯỞNG THÀNH TRONG KHÁNG CHIẾN.

1. Đảng bộ huyện ra đời và trưởng thành trong kháng chiến (1946 - 1954).


Trong suốt qúa trình vận động cách mạng, Định Hóa là một trong những địa phương được ánh sáng cách mạng của Đảng đến sớm. Ngay từ năm 1932, đồng chí Vũ Hưng và Nguyễn Đình Chiêm (người tỉnh Hà Nam) là những đảng viên Đảng Cộng sản đã đến Định Hóa tuyên truyền ánh sáng của Đảng và gây dựng phong trào cách mạng trong quần chúng nhân dân. Cuối năm 1937, một cơ sở quần chúng cách mạng được hình thành ở Quán Vuông gồm 7 người. Ngày 19/11/1941 một số đồng chí Cứu quốc quân vượt vòng vây giặc đến Định Hóa mở rộng căn cứ. Thực hiện sự chỉ đạo của Xứ ủy, chi bộ nhà tù Chợ Chu tổ chức cho một số đồng chí đảng viên đang bị giam giữ tại nhà tù Chợ Chu vượt ngục ra ngoài hoạt động; với sự giúp đỡ của tổ công tác cách mạng và quần chúng nhân dân trong huyện, 12 chiến sỹ cách mạng đã vượt ngục Chợ Chu an toàn vào 8 giờ, ngày 12/10/1944.


Khi giành được chính quyền ngày 26/3/1945, Định Hóa chỉ có một số đảng viên đang công tác tại các cơ quan huyện (gồm Vũ Hưng, Lộc Văn Tú, Lôi Đình Long, Nguyễn Đình Chiêm), ở các xã chưa có đảng viên. Một số quần chúng ưu tú hoạt động ở các xã được triệu tập lên huyện công tác, vì vậy công tác phát triển đảng viên mới, trước hết được tập trung ngay tại các cơ quan huyện để tạo cơ sở thành lập chi bộ, từ đó tỏa xuống các xã tuyên truyền, bồi dưỡng cốt cán tạo nguồn phát triển Đảng.  Tháng 12 năm 1945, chi bộ Đảng đầu tiên của huyện được thành lập lấy tên là chi bộ Công Sở -  gồm những đảng viên công tác tại công sở huyện: Vũ Hưng, Lộc Văn Tú, Lôi Đình Long, Ma Phúc Kỷ. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự cố gắng của đảng viên và chi bộ Công Sở huyện trong công tác phát triển đảng, đến tháng 2/1946, số lượng đảng viên của chi bộ tăng gấp đôi, đủ điều kiện tách thành hai chi bộ nên Chi bộ Công Sở huyện được tách thành 2 chi bộ: chi bộ khối Chính Quyền và chi bộ khối Mặt Trận. Công tác phát triển Đảng ở nông thôn cũng thu được kết quả, đến cuối 5/1946 các chi bộ xã: Bảo Cường,  Đồng Thịnh, Trung Hội ra đời. Cuối tháng 6/1946, đồng chí Nhị Quý - Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy về Định Hóa công bố Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy, thành lập Đảng bộ huyện và công nhận Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ huyện do đồng chí Vũ Hưng, tỉnh ủy viên làm Bí thư. Ngày 26/6/1946, Đảng bộ huyện được thành lập, khi đó Đảng bộ có hơn 20 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ. Sự ra đời của Đảng bộ huyện có ý nghĩa quan trọng trong phong trào cách mạng của nhân dân các dân tộc huyện, đáp ứng yêu cầu cơ bản nhất về sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng tại địa phương. Tại phiên họp đầu tiên, Huyện ủy đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 1946, tất cả các xã trong huyện đều có đảng viên và có chi bộ; trước mắt thành lập 2 cơ quan chuyên môn giúp cấp ủy làm công tác Đảng là Ban Đảng vụ 
.

Ngày 25/11/1946, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I đã họp tại thị trấn Chợ Chu, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 3 đồng chí, đồng chí Vũ Hưng được bầu làm bí thư.  Ngày 28/8/1947, Đại hội Đảng bộ huyện lần II được tổ chức tại Chợ Chu, Đại hội khẳng định: mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó.  Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, đầu năm 1948,  Đảng bộ đã kiện toàn Ban Tuyên huấn, Ban Đảng vụ; thành lập Ban Thanh tra, Dân vận, Kinh tế - Tài chính thuộc Huyện ủy; đến quý 3/1948, toàn huyện phát triển được 462 đảng viên sinh hoạt ở 19 chi bộ. Cuối tháng 9 năm 1948, Đại hội Đảng bộ huyện thứ III được triệu tập tại làng Chùa, xã Bảo Cường, Đại hội biểu dương và ghi nhận những đóng góp và hy sinh của cán bộ, đảng viên nhân dân các dân tộc trong huyện đã góp công cùng cả nước đập tan cuộc tấn công của giặc Pháp vào căn cứ địa Việt Bắc.  Ngày 19, 20/11/1949,  Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ IV họp tại Bản Lời, xã Phượng Tiến. 

Tháng 10 năm 1950, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V được tổ chức tại xóm Cắm Xưởng, xã Bảo Cường, Đại hội nêu bật sự trưởng thành của Đảng bộ huyện và đề ra nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của huyện. Tháng 12 năm 1951, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI tổ chức tại xóm Khấu Bảo, xã Bảo Cường, Đại hội khẳng định: Đảng bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng Đảng trên ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, họp vào tháng 10 năm 1952  tại xóm Gốc Hồng, xã An Lạc (Quy Kỳ) khẳng định: Đảng bộ huyện đã thực sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện.

Qúa trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp là một quá trình Đảng bộ tự hoàn thiện mình thích ứng với điều kiện huyện miền núi, huyện trung tâm ATK của cuộc kháng chiến; chứng tỏ Đảng bộ đã lớn mạnh đủ sức lãnh đạo nhân dân tham gia vào công cuộc “kháng chiến kiến quốc” và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

2. Xây dựng, củng cố chính quyền và các đoàn thể; ổn định đời sống nhân dân.

Sau khi giành được chính quyền về tay nhân dân, đình Quán Đế sau cuộc mít tinh ngày 28/3/1945 trở thành trụ sở thường trực giải quyết công việc hàng ngày của chính quyền cách mạng. Ngày 18/4/1945, 135 đại biểu đến từ 30 xã, thị trấn và 2 làng người Dao thay mặt cho hơn 15 000 đồng bào các dân tộc trong huyện về Bản Lác, xã An Lạc (Kim Phượng) dự hội nghị thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời châu Định Hóa, hội nghị đã bầu ông Ma Đình Tương làm chủ tịch và quyết định đổi tên châu Định Hóa thành châu Ngô Quyền. Đến cuối tháng 4 năm 1945, hầu hết các xã, thị trấn trong huyện đã bầu xong Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời của cấp mình.


Cũng như cả nước, Định Hóa cùng một lúc phải chống “giặc đói”, “giặc dốt” và “giặc ngoại xâm”. Trong muôn vàn khó khăn đó,  ngày 06/1/1946, ( Theo chủ trương của Trung ương, cuộc Tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 23/12/1945. Để có thêm thời gian chuẩn bị, Trung ương quyết định lui cuộc tổng tuyển cử vào ngày 6/01/1946. Song một số địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên không nhận được lệnh hoãn, nên vẫn tổ chức bầu cử theo thời gian trước) Định Hóa cùng cả nước đã tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội, với trên 85 % cử tri đã đi bỏ phiếu; tiếp sau đó là bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh vào cuối tháng 3/1946, bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã vào giữa tháng 4/1946. Sau thành công của các cuộc bầu cử, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban hành chính tỉnh, Hội đồng nhân dân các xã trong huyện đã bầu ra Ủy ban hành chính xã và huyện thay thế cho Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời ra đời trong tháng 4/1945. Để tăng cường khối đại đoàn kết, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân về mọi mặt, Đảng bộ và Ủy ban hành chính huyện đã có nhiều biện pháp để xây dựng, củng cố Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể quần chúng. Tháng 6/1946, Ủy ban mặt trận Liên - Việt của huyện được thành lập, tháng 11/1946 Hội liên hiệp phụ nữ huyện ra đời, giữa năm 1947, Ban chỉ huy huyện đội bộ dân quân được thành lập và sau đó là ban chỉ huy xã đội và thôn đội cũng lần lượt ra đời.


Theo Sắc lệnh 01/SL, ngày 20/12/1946 của Hồ Chủ tịch về thành lập Ủy ban bảo vệ các cấp bên cạnh Ủy ban hành chính, Ủy ban bảo vệ có nhiệm vụ thi hành những mệnh lệnh của cấp trên về bảo vệ đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang, nửa vũ trang, động viên nhân dân tham gia luyện tập quân sự. Đầu năm 1947, Ủy ban bảo vệ huyện và các xã được thành lập. Theo sự chỉ đạo của cấp trên, hết quý I năm 1948, Định Hóa đã triển khai xong việc sáp nhập Ủy ban kháng chiến và Ủy ban hành chính các cấp thành Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính.
Trước yêu cầu của tình hình kháng chiến, năm 1949, 22 xã trong huyện được sáp nhập thành 9 đại xã, các chi bộ xã cũng được sáp nhập lại thành 9 chi bộ. Qua hoạt động thấy đơn vị xã quá rộng, không phù hợp với điều kiện sinh hoạt của nhân dân, công tác điều hành, lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền gặp khó khăn nên 9 đại xã lại được chia lại thành 22 xã và 9 chi bộ xã lại được tách ra thành 22 chi bộ như trước đây vào đầu năm 1954. 
Là huyện trung tâm của ATK, Định Hóa nhận được và thực hiện sớm nhiều Sắc lệnh của Trung ương, ngày 01/5/1951, Chính phủ ra sắc lệnh về cải tiến chế độ thuế khóa, trong đó có việc thực hiện thuế nông nghiệp là thứ thuế chủ yếu ở nông thôn, Định Hóa được chính phủ chọn chỉ đạo thí điểm thực hiện chính sách thuế nông nghiệp. Chỉ trong một gian ngắn, toàn huyện đã hoàn thành mức thuế và thóc tạm vay của cả năm 1951. Cùng với thực hiện tốt chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ, chính quyền huyện bước đầu quan tâm đến tổ chức sản xuất. Phong trào đổi công và thí điểm hợp tác xã được triển khai trong huyện từ năm 1949, đầu năm 1950 toàn huyện đã có 100 tổ đổi công, đến năm 1953 đã tăng lên 605 tổ, hầu hết các tổ đều thực hiện bình công, chấm điểm. 

Để cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tháng 3/1953, huyện tổ chức triển lãm thành tích của nông dân trong huyện trên mặt trận sản xuất nông - lâm nghiệp và trưng bày những sản phẩm được tạo ra do áp dụng kỹ thuật mà có năng suất cao. Phát huy thế mạnh của huyện miền núi, chăn nuôi - nhất là chăn nuôi đại gia súc có bước phát triển nhanh; công tác phát triển rừng, khai khác lâm sản bán cho mậu dịch quốc doanh  được quan tâm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, việc vận động đồng bào xóa bỏ tệ nạn mê tín dị đoan, bỏ dần du canh du cư đã thu được kết quả tích cực. Nếu năm học đầu tiên dưới chính thể mới (1945 - 1946) mới có một trường cấp I không toàn cấp, thì đến cuối năm 1950 tất cả các xã trong huyện đều có trường cấp I và huyện đã có trường cấp II. Năm 1954 huyện có gần 200 giáo viên dạy bổ túc văn hóa và hơn 100 giáo viên bình dân học vụ, nhiều xã cơ bản xóa xong nạn mù chữ
. Huyện tổ chức nhiều cuộc vận động như: ăn sạch, uống sạch, ở sạch; làm chuồng trâu xa nhà,...; Ty y tế Thái Nguyên định kỳ đưa cán bộ về xã làm công tác chống dịch và phát thuốc chữa bệnh cho nhân dân. Bệnh bướu cổ và bệnh sốt rét đã giảm nhiều, đồng bào đã biết dùng thuốc chữa bệnh, không tin vào cúng bói mà khỏi bệnh.
  *   MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Thông qua việc giáo dục tuyên truyền, giúp đối tượng được tuyên truyền, giáo dục nắm được:

1. Mục tiêu về kiến thức

- Hiểu được vì sao Định Hóa được chọn làm ATK và những đóng góp của ATK Định Hóa.

- Hiểu được quá trình Đảng bộ, chính quyền  huyện ra đời và trưởng thành trong kháng chiến.

2. Mục tiêu về kỹ năng

  Giúp đối tượng được tuyên truyền, giáo dục hình thành kỹ năng phân tích, tổng hợp, tự nghiên cứu về ATK Định Hóa trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

  3. Mục tiêu về thái độ, lập trường, tư tưởng

 Giúp các đối tượng được tuyên truyền, giáo dục:  

             - Trân trọng, tự hào, gìn giữ truyền thống cách mạng của quê hương.

  - Tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền về ATK Định Hóa; có những việc làm cụ thể để bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng trên quê hương.

  - Khơi dậy niềm tin và lòng thủy chung son sắt với Đảng, Bác Hồ từ đó vượt khó vươn lên trong học tập, lao động và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn.
  * CÁC PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG HỖ TRỢ TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

Để thực hiện chuyên đề này, người tuyên truyền giáo dục nên sử dụng các phương tiện, đồ dùng hỗ trợ sau:

- Máy chiếu

- Trích một số đoạn phim “Bác Hồ với Thái Nguyên” - những cảnh quay ở  Định Hóa. Trích phim “Võ Nguyên với Thái Nguyên” - những cảnh ở  Định Hóa; một số đoạn trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu; bản đồ Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, ảnh đồng chí Vũ Hưng - Bí thư Huyện ủy đầu tiên.

- Ảnh một số di tích lịch sử của huyện; một số hình ảnh đất và người Định Hóa.

  *   GỢI Ý CÁCH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

1. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục I.1. Định Hóa – nơi hội tụ những điều kiện được chọn làm ATK
* Mục tiêu

Giúp đối tượng được tuyên truyền giáo dục hiểu được: Định Hóa – nơi hội tụ đầy  đủ những điều kiện được chọn làm ATK. 


* Gợi ý cách tiến hành

- Có thể  đưa đối tượng được tuyên truyền đến thăm một số di tích lịch sử.

- Đọc, thuyết trình khái quát phần “Nội dung thông tin” (Mục I.1. Định Hóa – nơi hội tụ những điều kiện được chọn làm ATK).

- Xem trích đoạn phim, ảnh tư liệu (nếu có)

-  Ra câu hỏi thảo luận.

- Đối tượng được tuyên truyền, giáo dục  tự nghiên cứu theo hướng dẫn. 

- Trình bày kết quả (đại diện nhóm, cá nhân đối tượng được tuyên truyền)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

 
Với truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, nhân dân một lòng theo Đảng, cùng địa thế “tiến khả dĩ công thoái khả dĩ thủ” và khả năng có thể tự cung tự cấp một phần lương thực trong điều kiện, hoàn cảnh bị thực dân Pháp bao vây, khóa chặt biên giới lúc đó.... Định Hóa hội tụ các điều kiện để trở thành ATK của Trung ương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

2. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục I.2 Đóng góp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa trong xây dựng - bảo vệ ATK và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
* Mục tiêu

Giúp đối tượng được tuyên truyền, giáo dục nắm được:

- Tinh thần thái độ, ý thức và những hành động cụ thể của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa trong đón tiếp, chở che, bảo vệ Bác Hồ, Trung ương và đóng góp của nhân dân trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ. 
Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của một số trận đánh quan trọng của bộ đội, dân quân du kích và nhân dân huyện chống lại cuộc hành binh của quân Pháp diễn ra trên địa bàn huyện trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947; từ đó thấy được ý nghĩa đặc biệt của những trận đánh đó - đã  bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Chủ tịch Hồ Chí Minh,Trung ương Đảng.

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa đã đón tiếp, chở che và bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, TW Đảng, Chính phủ. Mỗi người dân, mỗi nhà dân Định Hóa đã “bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng; từ người già đến trẻ, không ai không thuộc khẩu hiệu “ba không” để bảo vệ cán bộ cách mạng.

Những trận đánh trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó đã trực tiếp chặn đứng cuộc bao vây, càn quét, thọc sâu của quân Pháp đánh thẳng vào cơ quan đầu não kháng chiến của ta. 

Nhân dân các dân tộc huyện không chỉ bảo vệ vững chắc ATK mà còn tích cực đóng góp sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến.

3. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục I. 3. Định Hóa – nơi ra đời những quyết định, chứng kiến những sự kiện quan trọng liên quan đến vận mệnh của dân tộc
* Mục tiêu

Giúp đối tượng được tuyên truyền nắm được khái quát một số quyết định, sự kiện quan trọng đã diễn ra, đã ban hành ở ATK Định Hóa

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, huyện Định Hóa không chỉ vinh dự là nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương mà còn vinh dự là nơi ra đời những quyết định, chứng kiến những sự kiện quan trọng liên quan đến vận mệnh của dân tộc -  xứng đáng là “Thủ đô kháng chiến - Thủ đô gió ngàn” trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

4. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục II.1. Đảng bộ huyện ra đời và trưởng thành trong kháng chiến (1946 - 1954)
* Mục tiêu

Giúp đối tượng được tuyên truyền hiểu được: Quá trình ra đời và trưởng thành của Đảng bộ huyện trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)
- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Sau khi giành được chính quyền, công tác Đảng luôn được quan tâm, từ chi bộ Công Sở đầu tiên của huyện được thành lập 12/1945; đến ngày 26/6/1946, Đảng bộ huyện được thành lập, đã có hơn 20 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ. Ngày 25/11/1946, Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ huyện đã họp tại thị trấn Chợ Chu, đồng chí Vũ Hưng được bầu làm bí thư. Được sự chỉ đạo của cấp trên và trải qua các kỳ Đại hội, Đảng bộ huyện đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành đủ sức lãnh đạo nhân dân xây dựng vững chắc ATK và tham gia vào công cuộc “kháng chiến - kiến quốc”.

5. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục II.2. Xây dựng, củng cố chính quyền và các đoàn thể; ổn định đời sống nhân dân
* Mục tiêu

Giúp đối tượng được tuyên truyền hiểu được: việc giành, củng cố, xây dựng chính quyền, đoàn thể; khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)

Giáo viên, báo cáo viên nhận xét, kết luận:

Là một trong những địa phương giành chính quyền sớm nhất cả nước, bên cạnh việc bảo vệ, chở che cho cho Trung ương Đảng, Chính phủ thì  việc xây dựng củng cố chính quyền và các đoàn thể luôn được quan tâm từ huyện đến cơ sở. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện đẩy mạnh diệt “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế văn hóa, nhanh chóng ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
  *   CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ, TỰ NGHIÊN CỨU
Câu hỏi 1: Những cơ sở nào để Định Hóa được chọn làm ATK và những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân huyện trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?

Câu hỏi 2: Truyền thống cách mạng của huyện Định Hóa có ý nghĩa gì với thế hệ trẻ của huyện và cả nước hôm nay?

Chuyên đề thứ tư

ĐỊNH HÓA XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

VÀ THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC

(1955 - 1975)

  *   NỘI DUNG THÔNG TIN

I. ĐỊNH HÓA KHÔI PHỤC KINH TẾ CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ BƯỚC ĐẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ VĂN HÓA (1955 - 1965)

1. Khôi phục kinh tế - văn hóa (1955 – 1957)


Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hiệp định Gơneve được ký kết, hòa bình lập lại ở Đông Dương, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, cùng với nhân dân miền Bắc, nhân dân các dân tộc Định Hóa đẩy mạnh quá trình xây dựng đời sống, tăng cường cơ sở vật chất, tạo tiền đề cho công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiếp tục chi viện sức người sức của cho miền Nam hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, tiến tới thống nhất nước nhà.

Cuộc vận động giảm tô, giảm tức đã thực sự đem lại quyền lợi cho người nông dân; Mục tiêu “Người cày có ruộng” giấc mơ ngàn đời của nông dân đã được thực hiện. Nhưng nền kinh tế của Định Hóa là nền kinh tế tự túc, tự cấp làm ăn nhỏ lẻ, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, năng suất còn thấp. Trước tình hình đó, Đảng bộ Định Hóa tăng cường công tác chỉ đạo ra sức phục hồi kinh tế, đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Trong đó, nhiệm vụ chống hạn được đưa lên hàng đầu, từ huyện đến các xã, xóm đều thành lập Ban chống hạn. Từ 1954 – 1956 hàng trăm phai đập, guồng cọn, hàng ngàn mét mương máng được tu sửa hoặc làm mới kịp thời đưa nước vào đồng ruộng, năm 1956 toàn huyện đã có 6.200 mẫu lúa 2 vụ chủ động được nước tưới. Các biện pháp kỹ thuật gieo cấy chăm sóc được duy trì cùng với việc khai hoang phục hóa mở rộng diện tích gieo trồng nên năng suất năm 1955 toàn huyện đạt 6.220 tấn, năm 1956 tăng lên 9.822 tấn.

Có được những thành tích kể trên ngoài nguyên nhân đã nêu còn có yếu tố hết sức quan trọng đem lại hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp là huyện đã củng cố và phát triển tổ đổi công tại làng bản theo địa bàn dân cư. Đến năm 1957 toàn huyện đã có 2.309 hộ gia đình tham gia tổ đổi công trong đó 282 hộ tham gia trong các tổ đổi công thường xuyên.

Về giáo dục, y tế: mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng sự nghiệp giáo dục y tế của nhân dân vẫn được cấp ủy huyện quan tâm. Năm 1955 toàn huyện có 9 trường cấp I và 1 trường cấp II, 190 lớp vỡ lòng ở các thôn bản, 3220 học sinh, 139 giáo viên các cấp. Đội ngũ cán bộ y tế huyện có 23 người trong đó có 16 nữ hộ sinh, luôn tích cực tuyên truyền công tác vệ sinh phòng bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân.

 Thực hiện sửa sai trong cuộc vận động giảm tô, 52 gia đình được hạ thành phần, toàn huyện chỉ còn 10 địa chủ 2 phú nông. Cùng với công tác sửa sai, công tác củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể được kiện toàn. Toàn huyện có 22 chi bộ (20 chi bộ xã, 2 chi bộ cơ quan).

 Triển khai cuộc vận động thành lập khu tự trị Việt Bắc, huyện đã thành lập các đội công tác xuống từng xã tổ chức cho nhân dân học tập mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc vận động. Hiểu rõ việc thành lập khu tự trị Việt Bắc là mang lại quyền lợi thiết thực cho nhân dân các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc nói chung Định Hóa nói riêng, nên nhân dân phấn khởi hưởng ứng. Sau một năm tuyên truyền vận động ngày 19/6/1956 khu tự trị Việt Bắc chính thức được thành lập.

2. Cải tạo xã hội chủ nghĩa bước đầu phát triền kinh tế văn hóa (1958 -1960)
Thực hiện Nghị quyết lần thứ 14 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa III) về đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế cá thể với mục tiêu cơ bản là đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể. Đối với Định Hóa hơn 95% dân số là nông dân cá thể cho nên việc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Định Hóa chủ yếu là đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể trong các hợp tác xã nông nghiệp. Việc làm ăn tập thể bước đầu gặp khó khăn, đó là: trình độ dân trí thấp, phương thức làm ăn, tập quán canh tác riêng lẻ, tự túc tự cấp từ ngàn đời đã ăn sâu vào nếp nghĩ của mỗi người dân. Nay góp ruộng, trâu, nông cụ vào làm ăn tập thể là việc làm mới chưa từng có, đây là cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt trong từng con người và từng gia đình. Tuy vậy, mặt thuận lợi là cơ bản, đó là: Định Hóa có truyền thống đoàn kết cần cù trong lao động của nhân dân cùng với tinh thần yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đã được củng cố trong cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng của dân tộc.

Triển khai nghị quyết của Trung ương, Định Hóa đã bắt tay vào xây dựng hợp tác xã. Từ những tổ đổi công lao động thường xuyên hoạt động có kết quả, năm 1958 huyện chỉ đạo xây dựng 2 hợp tác xã điểm ở Nà Lang ( xã Phượng Tiến), Bản Là ( xã Bình Thành) để rút kinh nghiệm chung. Năm 1959 phong trào hợp tác xã được nhân rộng ra toàn huyện. Đến cuối năm 1959 toàn huyện đã xây dựng được 86 hợp tác xã với 3.446/4.117 hộ gia đình, đến cuối năm 1960 tăng lên 93 hợp tác xã với 3.828 hộ xã viên chiếm 92,94% tổng số hộ nông dân trong toàn huyện.  

Đối với sản xuất lương thực, công tác thủy lợi tiếp tục được huyện đưa lên hàng đầu. Đến cuối năm 1959 gần 40% số xã đã chủ động được nước tưới cho 2 vụ lúa chiếm tỷ lệ 72%. Hai xã tiêu biểu cho công tác thủy lợi là Phượng Tiến và Trung Lương. Công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai cũng được chú trọng khắc phục nhanh hậu quả trận lụt năm 1959. Để tăng năng suất lúa, cùng với công tác thủy lợi huyện đã phát động phong trào tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới vào canh tác. Nhờ đó năng suất cây trồng mỗi năm một tăng năm 1959 toàn huyện thu được 11.489 tấn, năm 1960 sản lượng lúa tăng 11.455 tấn và 2000 tấn hoa màu các loại.

Cùng với cuộc vận động xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, nhiệm vụ cải tạo công thương nghiệp cũng thu được kết quả tốt. Trên 70% số hộ tiểu thương, tiểu thủ công nghiệp ở thị trấn Chợ Chu được đưa vào buôn bán làm ăn trong các hợp tác xã

 
 Đi đôi với nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất những chỉ tiêu kế hoạch 3 năm phát triển nông, lâm, công, thương nghiệp, văn hóa, y tế giáo dục cũng được thực hiện tốt.

 
Song song với nhiệm vụ phát triển lương thực thực phẩm cuộc vận động đồng bào hạ sơn định canh, định cư cũng thu được kết quả 62/84 gia đình chuyển hẳn sang làm ruộng. Chỉ còn 22 gia đình chuyên làm nương.


Chăn nuôi cũng được khuyến khích : năm 1960 tổng đàn trâu của huyện là 2.300 con. Đàn lợn 4500 năm 1956 lên 8000 con năm 1960, đàn gia cầm phát triển mạnh.

Rừng là nguồn lợi lớn của Định Hóa. Ngoài việc phục vụ nhu cầu sản xuất phục vụ nhu cầu của địa phương mỗi năm nhân dân còn khai thác hàng trăm m3 gỗ, củi, hàng trăm nghìn cây tre vàu, hàng triệu tàu lá cọ cung cấp cho các tỉnh miền xuôi, cho các khu công nghiệp.


Đối với ngành thủ công nghiệp, năm 1959 xã Phú Tiến đã xây dựng được trạm thủy lợi nhỏ đầu tiên trong tỉnh. Các xã Trung Lương, Tân Dương, Bảo Cường và thị trấn Chợ chu đã xây dựng được 1 số lò gạch, lò vôi bước đầu hoạt động phục vụ nhu cầu sản xuất xây dựng của địa phương.


Công tác văn hóa, xã hội được giữ vững. Ngành giáo dục được sự quan tâm của cấp ủy đảng với nguồn kinh phí do Nhà nước cấp và đóng góp của nhân dân hệ thống trường lớp cấp I, II thường xuyên được tu sửa và mở rộng đủ chỗ cho con em học tập. Đồng thời mở thêm lớp 8 (cấp III), đến năm 1960 số học sinh cấp II, III toàn huyện là 720 em tăng 40% so với năm 1959.


Ngành y tế huyện đã triển khai được 140 túi thuốc ở 140 xóm. Linh thông là xã xa trung tâm huyện được đầu tư xây dựng trạm xá. Để diệt trừ dịch bệnh, mỗi năm huyện đều tổ chức phun thuốc DDT hai đợt ở tất cả các xã. Cùng với cuộc vận động 3 sạch và dùng thuốc chữa bệnh, nhiệm vụ bài trừ hủ tục lạc hậu được triền khai rộng khắp.


 Hệ thống chính trị tổ chức Đảng được củng cố, hệ thống chính quyền được kiện toàn và nâng cao chất lương hoạt động qua mỗi nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân 2 cấp (huyện, xã) 1959 – 1960, trong 451 ủy viên có có 50% là đảng viên, trong đó ủy viên ủy ban 63% là đảng viên. Số thành viên hội đồng là thanh niên, phụ nữ ngày càng tăng


3. Định Hóa thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961- 1965)


Dưới ánh sáng nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ 3 (9/1960), Các nghị quyết của Trung ương, của Khu ủy Việt Bắc và Tỉnh ủy Thái Nguyên. Định Hóa bước vào kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa 5 năm lần thứ nhất 1961- 1965. Đối với nhiệm vụ củng cố phát triển hợp tác xã nông nghiệp. Thực hiện chủ trương xây dựng hợp tác xã nông nghiệp cấp cao của Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh; năm 1961 Huyện ủy chỉ đạo sáp nhập một số hợp tác nhỏ thành một số hợp tác lớn. Kết quả toàn huyện 63/96 hợp tác xã có quy mô lớn. Trong số này có 16 hợp tác xã quy mô toàn xã, thôn, hoặc liên thôn đã chuyển lên hợp tác xã cấp cao (bình quân 134 hộ một hợp tác xã). Huyện còn chỉ đạo tăng cường cơ sở vật chất trong các hợp tác xã. Tính đến 1961 toàn huyện đã xây dựng được 229 nhà kho, 34 sân phơi làm bằng vôi, xi măng và gạch. 


Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý điều hành các hoạt động trong các hợp tác xã, trong năm 1961 huyện đã cử 91 cán bộ cấp huyện, xã đi dự các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý do khu, tỉnh mở. Tại huyện cũng mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho 251 cán bộ quản trị đội trưởng sản xuất của các hợp tác xã.


Để giải quyết tốt vấn đề lương thực theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ, cùng với củng cố phát triển hợp tác xã, Huyện ủy chỉ đạo phát động phong trào thi đua rộng rãi trong toàn huyện. Đẩy mạnh sản xuất, đuổi kịp và vượt hợp tác xã Đại Phong theo 4 tiêu chuẩn ‘‘ Hợp tác xã đoàn kết tốt, đẩy mạnh tăng gia sản xuất tăng thu nhập cho xã viên, tích lũy nhiều vốn cho hợp tác xã, làm tốt nghĩa vụ đối với nhà nước’’. Với khẩu : ‘‘Phất cao cờ hồng, quyết thắng đông xuân, tiến quân toàn diện’’ năm 1960 và ‘‘phất cao cờ hồng, vượt gió Đại Phong, vụ mùa đại thắng’’ năm 1961 đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi. Kết quả năm 1961 riêng lúa toàn huyện đã gieo cấy được 6.102 ha tăng 378 ha so với năm 1960. Tổng sản lượng thu được 12.795 tấn. Điển hình các phong trào thi đua nói trên là Hợp tác xã Tân Tiến xã Tân Dương, Xuân Lạc xã Phúc Chu, Quảng Cáo xã Kim Phượng, Quyết Tiến xã Bình Thành...trong đó Hợp tác xã Tân Tiến xã Tân Dương được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên được Hồ Chủ tịch đã tặng hợp tác xã chiếc máy kéo do công đoàn nước Tiệp Khắc tặng Người. Chị Lường Thị Chu xã Kim Phượng kiện tướng làm phân, làm bèo hoa dâu đã được tổ chức Đoàn thanh niên dân chủ thế giới tặng thưởng huy chương vàng.


Chăn nuôi phát triển khá, đàn trâu tăng từ 9362 con năm 1961 lên 10.557 con năm 1965 không chỉ đảm bảo sức kéo cho sản xuất, thực phẩm cho nhân dân địa phương, mà mỗi năm huyện còn cung cấp hàng trăm con trâu cày kéo cho các tỉnh miền xuôi. Đàn lợn cũng tăng hơn 2000 con. Đàn gia cầm trong huyện tăng nhanh năm 1961 có khoảng 130.000 con đến năm 1963 tăng lên 150.000 con. Ngoài chăn nuôi gia súc gia cầm đồng bào trong huyện còn tận dụng ao hồ mặt nước ruộng nuôi thả cá mỗi năm thu hoạch hàng trăm tấn cá các loại. Chăn nuôi phát triển không chỉ giải quyết tốt vấn đề thực phẩm cho nhân dân mà còn hoàn thành vượt mức nghĩa vụ thực phẩm đối với Nhà nước. Năm 1965 toàn huyện đã huy động được 134 tấn thực phẩm cho Nhà nước.


Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất nền kinh tế nông nghiệp Định Hóa đạt được những thành tích đáng tự hào. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng và phát triển còn bộc lộ nhiều khó khăn, yếu kém như đội ngũ cán bộ trực tiếp điều hành hợp tác xã hầu hết trình độ văn hóa thấp, chưa có trình độ quản lý kinh tế, còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, tư tưởng nóng vội dập khuôn máy móc ... Trước tình hình đó, từ quý III năm 1963 thực hiện Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về ‘‘cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp một cách toàn diên, mạnh mẽ, vững chắc’’. Nền kinh tế nông nghiệp Định Hóa tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng hoàn thiện hơn  

Sự nghiệp giáo dục phát triển khá, số lượng học sinh mỗi năm một tăng, tổng số học sinh năm học 1960 -1961 toàn huyện có 2.510 em. Sau 2 năm, năm học 1962 – 1963 lên tới 4.681 em. Đội ngũ giáo viên toàn huyện năm này có 183 thầy cô giáo trong đó có 68 giáo viên hệ dân lập. Nhưng chất lượng học tập chưa cao năm học 1963 – 1964 tỷ lệ học sinh toàn huyện thi tốt nghiệp cấp I đạt 80% , cấp II đạt 34% (85/260 học sinh), cấp III chỉ đạt 32% (10/29 học sinh). Nguyên nhân một phần do cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy còn thiếu thốn, trường sở chật trội, đồ dùng dạy học không có....

Đối với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân được Đảng và chính quyền quan tâm 100% các xã đã xây dựng được cơ sở khám chữa bệnh (trạm xá hoặc phòng cấp phát thuốc), mỗi xã ít nhất có từ 2 đến 3 cán bộ y tế  vừa làm nhiệm vụ khám chữa bệnh vừa cùng chính quyền xã tuyền truyền công tác vệ sinh phòng bệnh cho nhân dân.

Phong trào văn hóa văn nghệ tiếp tục được nâng cao. Phòng mua và đọc sách được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, 24 xã thị trấn đều có đội văn nghệ hoạt động tích cực góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.

Đối với công tác xây dựng Đảng, để nâng cao nhận thức về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, xây dựng lập trường tư tưởng vững vàng, các đợt chỉnh huấn, học tập chính trị đều được Đảng bộ quan tâm tổ chức. Thông qua các đợt chỉnh huấn học tập chính trị trình độ giác ngộ cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, vai trò tiền phong gương mẫu thường xuyên được phát huy.

II. NHÂN DÂN ĐỊNH HÓA VỪA SẢN XUẤT, VỪA CHIẾN ĐẤU XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG, CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1965 - 1975)


1. Công tác an ninh – quốc phòng (1965 - 1975)

Cuối năm 1965 đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân ra các tỉnh miền Bắc. Máy bay Mỹ đã bắn phá vào hai trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Bắc Thái là thị xã Bắc Kạn và thành phố Thái Nguyên, đồng thời máy bay Mỹ cũng tăng cường trinh sát trên địa bàn huyện Định Hóa và các huyện thành, thị khác. Trước tình hình đó, quán triệt Nghị quyết 11 của Trung ương, thực hiện các chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh, Huyện ủy Định Hóa xác định nhiệm vụ hàng đầu lúc này là ổn định tư tưởng nhân dân và chuyển mọi hoạt từ thời bình sang thời chiến. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, nếp sống quân sự hóa được triển khai từ huyện đến các cơ sở xã, các hợp tác xã và từng xóm bản, cơ quan, trường học. Công tác phòng không nhân dân được phổ biến rộng rãi đến toàn dân với chủ trương lãnh đạo nhân dân bám ruộng, vườn, vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu. Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ sở xã, thị trấn, các cơ quan, trường học ... huy động lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên, phụ nữ đào hầm hào dọc đường đi các xóm, quanh trụ sở làm việc, các gia đình, cơ quan, bệnh viện, nơi đầu mối giao thông và các khu vực công cộng. Công tác phòng không nhân dân được triệt để thực hiện. Tất cả các xã, thị trấn trong huyện đều tổ chức đội cấp cứu phòng không, được huấn luyện và trang bị thêm dụng cụ cấp cứu người bị nạn khi máy bay Mỹ đánh phá. Dưới sự chỉ huy của huyện đội, các xã đã xây dựng được 10 trận địa phục kích, đón lõng bắn máy bay địch bay thấp bằng súng bộ binh với sự tham gia của 122 cán bộ chiến sĩ dân quân du kích…

Lực lượng dân quân được tổ chức lại cho phù hợp với tình hình mới các ban chỉ huy xã đội, chỉ huy tự vệ cơ quan được kiện toàn theo hướng tăng cường lực lượng đảng viên, bộ đội phục viên vào các ban chỉ huy, trong đó 23/24 xã đội trưởng là cấp ủy viên. Đặc biệt trong phong trào xây dựng lượng vũ trang địa phương, toàn huyện đã có 753 cụ phụ lão đăng ký xung phong vào lực lượng dân quân, du kích làm nhiệm vụ tuần tra canh gác bảo vệ xóm làng. Trong đó riêng xã Phúc Chu thành lập được một đại đội lão dân quân gồm 120 cụ.  Đây là lực lượng tại chỗ bám trụ ở các xã, các xóm bản trên địa bàn huyện vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, khi cần thiết phối hợp với lực lượng công an tuần tra canh gác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài sản của nhân dân, khi chiến sự xảy ra thì thực hiện phương án tác chiến đã quy định. Nhờ làm tốt công tác phòng tránh nên suốt hai cuộc chiến tranh phá hoại, Định Hóa đã hạn chế được nhiều thiệt hại khi máy bay đánh phá vào địa bàn. Ngày 11/3/1967 máy bay Mỹ ném 6 quả bom phá, 1 quả bom bi mẹ xuống làng Mới, xã Phúc Chu, 1 quả bom bi mẹ xuống xã An Lạc (Kim Phượng) làm 6 người dân bị thương vong (có 3 người chết). Đây là ngày đầu tiên Mỹ cho máy bay đánh phá huyện Định Hóa. Từ đó cho đến khi kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, giặc Mỹ đã huy động máy bay đánh phá vào Định Hóa 16 trận, gây cho nhân dân trong huyện nhiều tổn thất về người và của. Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ năm 1972, toàn huyện Định Hóa có 17 người bị chết, 21 người bị thương.

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ quê hương, giữ vững và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ năm 1965 – 1968 thực hiện chỉ thị 14 của Tỉnh ủy về phát động phong trào bảo vệ an ninh thời chiến. Huyện ủy đã kết hợp phát động phong trào bảo vệ trị an với công tác cải tiến quản lý hợp tác xã ở tất cả 24 xã thị trấn, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; cán bộ và nhân dân phấn khởi tin tưởng vào đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng, tích cực hăng hái tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến. 

2. Kinh tế - văn hóa - xã hội những năm (1965 – 1975)

 
Cùng với công tác chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của để quốc Mỹ, huyện Định Hóa tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố cải tiến quản lý hợp tác xã, đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, để đảm bảo sản xuất phát triển, nhiệm vụ củng cố phát huy vai trò của tổ chức hợp tác xã nông nghiệp được đặt lên hàng đầu, kết hợp với phong trào thi đua sản xuất. Với tinh thần đó, Đảng bộ đã đề ra hướng lãnh đạo tiếp tục củng cố hợp tác xã, tích cực thâm canh tăng vụ tăng cường công tác thủy lợi, tăng diện tích cấy lúa 2 vụ; động viên các tầng lớp nhân dân chủ động phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm (trâu, lợn, gà, vịt) mở rộng diện tích trồng màu, trồng chè, tùy theo điều kiện của từng vùng, từng xã, mở thêm một số nghề khác như nung vôi, làm gạch, làm mộc, rèn…Chế độ  ba quản, ba khoán, phân phối sản phẩm được điều chỉnh phù hợp với điều kiện từng vùng, từng xã, xây dựng kế hoạch sản xuất của các hợp tác xã ngày càng cụ thể và sát thực tế. Các đoàn thể thanh niên, phụ nữ đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang” xung kích làm thủy lợi, làm phân bón ruộng, tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật như xử lý thóc giống bằng lò thúc mầm, cày sâu bừa kỹ, cấy dầy hợp lý, làm cỏ sục bùn, tưới tiêu khoa học, tăng cường lượng phân cho đồng ruộng... Nhờ có biện pháp tích cực trên năng xuất lúa không ngừng được tăng lên, đến năm 1974 toàn huyện có 27 hợp tác xã đạt năng xuất bình quân 5 tấn thóc/ha trở lên (bằng 40% số hợp tác xã nông nghiệp toàn huyện) trong đó hợp tác xã Làng Mới - Phúc Chu là lá cờ đầu về năng suất lúa trong toàn huyện nhiều năm liền đạt 7 tấn thóc/ha. Tổng sản lượng chung toàn huyện mỗi năm một tăng. Số lương thực đóng góp cho Nhà nước tăng từ 12.489 tấn năm 1965  lên 16.576 tấn năm 1975.
 Về chăn nuôi, xuất phát từ nhu cầu cung cấp thực phẩm cho nhân dân, phân bón, sức kéo cho đồng ruộng, đóng góp nghĩa vụ đối với Nhà nước, ngành chăn nuôi của huyện được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo phát triển tốt. Từ 1965 – 1968 đàn trâu bò tăng 500 con, đàn lợn tăng 3000 con. Tháng 2/1971 sau khi có nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng ‘‘đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính’’  chế độ công điểm và quyền lợi của người chăn nuôi được điều chỉnh phù hợp nên khuyến khích được nhân dân đầu tư chăn nuôi, đàn trâu bò được chăm sóc béo khỏe, tỷ lệ bê nghé nuôi được ngày càng tăng cao. Đến năm 1975 đàn trâu của huyện có 12.071 con, đàn lợn phát triển nhảy vọt 24.844 con. Đàn gia cầm, chăn nuôi cá vẫn giữ được nhịp độ phát triển. Kết quả chăn nuôi phát triển không chỉ đáp ứng được nhu cầu phát triển cho nhân dân mà phần đóng góp nghĩa vụ đối với nhà nước càng tốt hơn. 
Công tác giáo dục được giữ vững và phát triển. Trong điều kiện máy bay địch thường xuyên hoạt động trên vùng trời, các trường phải sơ tán, phân tán thành từng lớp theo từng cụm dân cư, nhưng toàn huyện vẫn đảm bảo sĩ số học sinh. Năm học 1969 – 1970 toàn huyện có 17.116 học sinh, 598 giáo viên các cấp, số học sinh 1971- 1972 tăng 7,5% so với năm 1970. Tuy vậy, chất lượng học tập chuyển biến chậm, năm học 1974- 1975 tỷ lệ thi tốt nghiệp cấp I chỉ đạt 61%, cấp II đạt 54,4%, cấp III đạt 91,3%.

Công tác y tế được củng cố và tăng cường thêm cả về đội ngũ cán bộ và phương tiện y tế, hoàn thành tốt các nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Hệ thống y tế phòng không nhân dân từ huyện đến các xã được xây dựng và từng bước đi vào hoạt động sẵn sàng đối phó với các tình huống máy bay địch bắn phá vào địa bàn. 

 Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện, số lượng sách báo được phát hành mỗi năm một tăng, những ngày lễ, tết các hoạt động văn nghệ thể thao được tổ chức rộng khắp ở các thôn bản thu hút đông đảo người dân tham gia.

Công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng vẫn được đặt lên hàng đầu. Công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức về mục đích lý tưởng, quan điểm đường lối, chính sách của Đảng cho cán bộ, đảng viên, luôn được gắn với nhiệm vụ chính trị của đất nước của địa phương trong mỗi thời kỳ. Để không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, hàng năm Huyện ủy cử hàng chục đồng chí đi đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, từ 1965 – 1968 Huyện ủy đã cử 81 đồng chí cán bộ đi học chính trị tại trường Đảng tỉnh, 16 đồng chí đi học trường Đảng khu Việt Bắc và Trung ương, 36 đồng chí dự các lớp bồi dưỡng tại trường Đảng huyện. 

Đi đôi với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Huyện ủy cũng quan tâm xây dựng củng cố đội ngũ về mặt tổ chức bố trí phân công cán bộ phụ trách các lĩnh vực sản xuất, công tác phù hợp với năng lực của từng đồng chí, xây dựng nội dung sinh hoạt có tính chiến đấu, tính giáo dục cao, Đảng bộ thường xuyên duy trì đấu tranh tự phê bình và phê bình, trong các đợt học tập chính trị các kỳ sinh hoạt. Nhờ đó chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Năm 1968 toàn Đảng bộ có 17,88% chi bộ đạt tiêu chuẩn 4 tốt, năm 1972 tăng lên 35,78% đến năm 1974 là 41%. Đảng viên đạt tiêu chuẩn phấn đấu tốt  năm 1972 đạt 59,3% năm 1974 đạt 55,56%. Trong 3 năm 1965 -1968, Đảng bộ huyện kết nạp được 207 đảng viên mới. Từ năm 1970 thực hiện cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh, năm 1970 – 1971 kết nạp được 42 đảng viên trong đó nữ chiếm 57%, tuổi trẻ 72,34%. Do quá chú trọng về chất lượng nên suốt 5 năm từ 1970 – 1974 toàn đảng bộ chỉ kết nạp được 84 đảng viên mới. Công tác kiểm tra đảng được tổ chức kiểm tra thường xuyên, tập trung chủ yếu vào các mặt đoàn kết nội bộ, chấp hành chính sách, phẩm chất đạo đức cách mạng và tinh thần dân chủ trong Đảng để uốn nắn những sai lệch, củng cố được nhiều cơ sở đảng từ yếu, kém trở thành đơn vị khá, tốt. 

3. Đóng góp sức người sức của trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975) 
Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Định Hóa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện sức người sức của cho tiền tuyến. Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, ngay từ những năm 1965 hưởng ứng phong trào thanh niên “ba sẵn sàng” do Trung ương Đoàn phát động, Định Hóa đã tổ chức cho 100% thanh niên nam nữ học tập và đăng ký tình nguyện ‘‘sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc cần đến’’. Cùng với nhiệm vụ sản xuất chiến đấu tại chỗ, liên tiếp trong 3 năm 1965 – 1967 có 756 con em các dân tộc Định Hóa tham gia vào bộ đội.

Chiến tranh ngày càng diễn ra ác liệt, nhu cầu chi viện sức người sức của cho chiến trường ngày càng lớn, để có kế hoạch động viên tuyển quân sát với điều kiện thực tế ở các xã. Các đoàn thể quần chúng đã làm tốt công tác tuyên truyền động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Kết quả năm 1968 qua 4 đợt tuyển quân toàn huyện đã huy động được 505 con em của huyện lên đường ra trận, là năm có số lượng tuyển quân cao nhất trong 10 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn huyện. Những năm cuối của cuộc chiến tranh, thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh dồn sức người, sức của cho chiến trường nhanh chóng đi đến kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Huyện ủy chỉ đạo tất cả các cấp các ngành làm tốt công tác hậu phương quân đội. Những gia đình đang có người tại ngũ, gia đình chính sách được giúp đỡ về vật chất, động viên về tinh thần trước hết là lương thực được cân đối điều hòa đảm bảo mức sống chung trong từng hợp tác xã, giúp sửa chữa nhà, làm nhà, khi có người ốm đau hoạn nạn đều được chăm sóc thăm hỏi kịp thời. Nhờ đó đã động viên khích lệ được lớp lớp thanh niên trong huyện yên tâm phấn khởi lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Vì vậy Định Hóa liên tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tuyển quân năm 1970 đạt 106,92%, năm 1972 đạt 114,50%, năm 1975 đạt 111,5% chỉ tiêu trên giao. Ngoài ra còn có hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên gia nhập các đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Trên mọi nẻo đường công tác, chiến đấu các chiến sĩ là con em nhân dân Định Hóa đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đồng chí đã chiến đấu dũng cảm và hy sinh anh dũng hoặc để lại một phần cơ thể ở các chiến trường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Cùng với công tác động viên tuyển quân trong 10 năm xây dựng chiến đấu của Định Hóa có sự đóng góp to lớn của các đoàn thể quần chúng nổi bật là Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thanh niên Định Hóa không chỉ đi đầu trong nhiệm vụ chiến đấu mà trong sản xuất, nam nữ thanh niên luôn là lực lượng xung kích đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, những công việc nặng nhọc cần nhiều sức lao động như xây dựng các công trình giao thông thủy lợi, cấp ủy đều giao cho thanh niên và luôn hoàn thành với chất lượng cao. Nhiệm vụ xây dựng cuộc sống văn hóa mới, Đoàn thanh niên cũng là lực lượng đi đầu và là người tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện. Với những đóng góp to lớn của Thanh niên trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và chống Mỹ cứu nước. Năm 1972 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã trao tặng cho Đoàn thanh niên Định Hóa lá cờ mang chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và dòng chữ ‘‘Sống chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại’’ Ban chấp hành Trung ương Đoàn , Ủy ban hành chính tặng bằng khen cho tuổi trẻ toàn huyện và ba chi đoàn Tân Tiến (xã Tân Dương) Song Thái (xã Điềm Mặc) Quảng Cáo (xã Kim Phượng) được Trung ương Đoàn tặng cờ mang chân dung anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi cùng gần 500 tập thể, cá nhân đoàn viên trong huyện được tặng giấy khen.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ càng ác liệt, thanh niên lên đường ra mặt trận;  ở lại hậu phương chị em phụ nữ Định Hóa đã sôi nổi hưởng ứng phong trào ‘‘Ba đảm đang’’ và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm đang sản xuất, đảm đang gia đình, đảm đang phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Gương dũng cảm của chị Nông Thị Cắm xã Định Biên năm 1966 một mình xông ra bắt tên giặc lái Mỹ nhạy dù vừa chạm đất được đông đảo nhân dân, chị em phụ nữ nêu gương. Hội phụ nữ thường xuyên kết hợp với Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên làm tốt công tác hậu phương quân đội, các tổ Hội mẹ chiến sĩ được thành lập ở tất cả các thôn bản, thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình bộ đội như cấy, gặt, cày, bừa...Hội mẹ chiến sĩ còn quyên góp gạo, rau các loại ủng hộ các đơn vị dân quân luyện tập, trực chiến, gói bánh chưng, bánh dầy làm quà đưa tiễn con em nhập ngũ.

Phát huy truyền thống cách mạng trong 10 năm vừa sản xuất vừa chiến đấu, xây dựng và bảo vệ quê hương, Đảng bộ Định Hóa luôn phát huy vai trò lãnh đạo của mình, động viên toàn Đảng, toàn dân làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam đấu tranh thống nhất nước nhà. 


   *   MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Người tuyên truyền cần giúp cho đối tượng được tuyên truyền nắm được:

1. Mục tiêu kiến thức

- Hiểu được những khó khăn thuận lợi của huyện ngay sau khi hòa bình lập lại.
- Hiểu được quá trình huyện Định Hóa lãnh đạo nhân dân khôi phục kinh tế văn hóa sau chiến tranh, kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội và những đóng góp vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 2. Mục tiêu kỹ năng

Giúp cho đối tượng được tuyên truyền hình thành kỹ năng phân tích những bước đi ban đầu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương Định Hóa 

3. Mục tiêu về thái độ lập trường tư tưởng

Giúp các đối tượng được tuyên truyền giáo dục:

- Trân trọng những thành quả lao động, chiến đấu chống giặc ngoại xâm của nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa đạt được trong 20 năm (1955 - 1975).

- Tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

- Khơi dậy lòng yêu nước yêu quê hương để ra sức vươn lên trong học tập, công tác, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

  *  CÁC PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG HỖ TRỢ TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC.

Để thực hiện chuyên đề này người tuyên truyền giáo dục nên sử dụng các phương tiện, đồ dùng hỗ trợ tuyên truyền giáo dục sau:

- Máy chiếu

- Trích một số hình ảnh tư liệu về thời kỳ này.

- Lựa chọn một số bài hát, bài thơ, phim, ảnh về thời kỳ chống Mỹ.

   *  GỢI Ý CÁCH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC                       

1. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục I.1. Khôi phục kinh tế - văn hóa (1955 – 1957)

* Mục tiêu
Giúp cho đối tượng được tuyên truyền hiểu được những nhiệm vụ trọng tâm và kết quả trong 3 năm khôi phục kinh tế văn hóa sau kết thúc kháng chiến chống thực dân Pháp. 

* Gợi ý cách tiến hành

- Đọc thuyết trình khái quát phần nội dung thông tin (mục I.1 Định Hóa khôi phục kinh tế 1955- 1957)

- Xem trích đoạn phim, ảnh tư liệu (nếu có)

-  Ra câu hỏi thảo luận.

- Đối tượng được tuyên truyền, giáo dục tự nghiên cứu theo hướng dẫn. 

- Trình bày kết quả (đại diện nhóm, cá nhân đối tượng được tuyên truyền)

- Người tuyên truyền, giáo dục nhận xét, kết luận:

Sau 3 năm (1955 - 1957) khôi phục kinh tế, văn hóa nhìn chung đời sống nhân dân bước đầu được cải thiện, các hoạt động kinh tế, văn hóa dần đi vào nền nếp. Tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng các cấp được củng cố, tạo điều kiện thuận lợi để Định Hóa bắt tay vào công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và bước đầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội
2. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục I. 2. Cải tạo xã hội chủ nghĩa bước đầu phát triền kinh tế văn hóa (1958 -1960)
* Mục tiêu

- Hiểu được những khó khăn, thuận lợi của nhân dân các dân tộc trong huyện khi thực hiện công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa.

- Thể hiện được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ và tinh thần gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên được phát huy

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Thành tích đạt được sau 3 năm phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội (1958 - 1960) của Định Hóa thể hiện vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được nâng cao, tinh thần xung phong gương mẫu của cán bộ đảng viên được phát huy trong mọi mặt đời sống xã hội.

3. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục I.3. Định Hóa thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961- 1965)

* Mục tiêu

- Hiểu được nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và những thành tích đạt được.  

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)

- Người tuyên truyền, giáo dục nhận xét, kết luận:

Sau kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Định Hóa có những thay đổi căn bản, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. 
4. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục II. 1. Công tác an ninh – quốc phòng (1965 - 1975)

 * Mục tiêu
Giúp đối tượng được tuyên truyền hiểu được:

Những thành tích đạt được trong công tác quốc phòng - an ninh, trong sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. 
* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

 Trước tình hình nhiệm vụ mới cả nước có chiến tranh, Đảng bộ Định Hóa động viên toàn dân đẩy mạnh nhịp độ phát triển kinh tế, nâng cao cảnh giác, tăng cường luyện tập sắn sàng chiến đấu, chống chiến tranh phá hoạt của đế quốc Mỹ. 

5. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục II.2. Kinh tế - văn hóa - xã hội những năm (1965 – 1975)

 * Mục tiêu
Giúp đối tượng được tuyên truyền hiểu được:

Những kết quả về kinh tế - xã hội của huyện đạt được trong điều kiện chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Mặc dù trong điều kiện chiến tranh, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự cố gắng của nhân dân các dân tộc huyện, với tình thần “một người làm việc bằng hai vì Miền Nam ruột thịt”, Định Hóa đã thu được nhiều kết quả trên mặt trận kinh tế - văn hóa, xã hội.

6. Gợi ý tổ chức tuyên truyền giáo dục: Mục II. 3. Đóng góp sức người, sức của trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975) 
 * Mục tiêu:
Giúp người đối tượng được tuyên truyền hiểu những đóng góp về sức người, sức của của nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước  

 * Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1.)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét kết luận

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, huyện Định Hóa không tiếc máu xương đóng góp sức người, sức của cùng với nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đem lại hòa bình, thống nhất cho dân tộc.
  *   CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ, TỰ NGHIÊN CỨU.

Câu hỏi 1: Đánh giá kết quả công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội những năm 1955 - 1965

Câu hỏi 2: Đánh giá vai trò kinh tế tập thể ở huyện Định Hóa trong những năm 1965 – 1975

Câu hỏi 3:  Đánh giá những thành tích nổi bật của huyện Định Hóa về an ninh quốc phòng trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước 

Chuyên đề thứ năm
ĐỊNH HOÁ TRONG XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

VÀ THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1975- 2010)

  *  NỘI DUNG THÔNG TIN
I. XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ĐỊNH HOÁ SAU CHIẾN TRANH (1975-1985)  
1. Đảng bộ Định Hoá tập trung lãnh đạo chỉ đạo khôi phục và phát triển, kinh tế -xã hội sau chiến tranh 

Sự nghiệp chống Mỹ cứu nước hoàn toàn thắng lợi, đất nước ta bước sang một giai đoạn cách mạng mới cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, cùng với cả nước, nhân dân Định Hoá tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống yêu nước, kề vai sát cánh, chung sức, chung lòng tích cực lao động sản xuất, vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Định Hóa bắt tay vào thực hiện kế hoạch 5 năm (1976-1980) trong điều kiện là một huyện miền núi cách xa trung tâm đô thị lớn, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, đường giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên nên khi thời tiết khắc nhiệt đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nông nghiệp của huyện, các mô hình hợp tác xã toàn xã bắt đầu bộc lộ những nhược điểm. 

 Thực hiện chủ trương tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý hợp tác xã, đến năm 1979 Định Hóa đã đưa quy mô hợp tác xã toàn xã lên 12 trong tổng số 24 xã và thị trấn. Nhưng do trong quá trình xây dựng hợp tác xã nhiều khi mang tích gò ép, bệnh thành tích, trình độ quản lý điều hành còn hạn chế, tinh thần làm chủ tập thể của xã viên không cao nên năng xuất bị giảm sút, đời sống xã viên gặp khó khăn.  
 Ngày 13/01/1981, Ban Bí thư ra Chỉ thị 100 “về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động”, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Định Hóa hào hứng, phấn khởi đón nhận Chỉ thị 100. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 100, huyện Định Hóa đã có nhiều cách làm mới sáng tạo, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 100 sản lượng lương thực bình quân mỗi năm tăng 6,14 %, năm 1985 tổng sản lượng lương thực đạt 21.039 tấn, hơn năm 1981: 5.658 tấn, tăng trên 37 %; đàn trâu năm 1985 so với năm 1981 tăng 1190 con (gần 14%), đàn bò tăng gần 50 %, đàn lợn tăng 1955 con (trên 9%); diện tích ao, hồ nuôi cá từ 365,7 ha năm 1981 lên 567,5 ha năm 1985; năng xuất cây chè năm 1985 đạt từ 28-30 tạ/ha.

Đến năm 1985, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 100, ba lợi ích (Nhà nước, tập thể và người lao động) được hài hòa, đời sống xã viên khá hơn trước, có mặt được cải thiện. Tuy vậy, phong trào hợp tác hóa chưa được củng cố thường xuyên vững chắc, vốn của hợp tác xã nhỏ bé, tình trạng độc canh, khoán trắng… chưa đúng với tinh thần Chỉ thị 100 còn khá phổ biến, chưa tôn trọng quyền làm chủ của xã viên trong lĩnh vực ăn chia, phân phối và làm chủ tài sản tập thể.

Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ giai đoạn này Huyện đã dành sự quan tâm thỏa đáng, thị trấn Chợ Chu và một số xã đã thành lập được một số hợp tác xã làm sản xuất, như mành cọ, sơ chế sa nhân, lạc, vật liệu xây dựng (vôi, gạch, đá…) và một số nông cụ cầm tay…
Mặc dù kinh tế đời sống gặp khó khăn, nhưng sự nghiệp giáo dục vẫn được quan tâm giữ vững phát triển. Số học sinh cấp I và cấp II năm học 1978-1979 tăng hơn năm học 1977-1978 là 4,5 %, học sinh cấp III tăng 11%, bình quân cứ 4 người dân có một người đi học. Năm học học 1984-1985, toàn huyện có 14.670 em học sinh, chất lượng dạy và học được nâng cao, tỷ lên học sinh tốt nghiệp năm sau cao hơn năm trước. Năm học 1985-1986 toàn huyện có 27 trường thì có 8 trường tiến tiến cấp tỉnh, 7 trường tiên tiến cấp huyện. 

Sự nghiệp y tế có những bước phát triển, nhất là phong trào vệ sinh, phòng bệnh, là huyện được công nhận thực hiện “3 dứt điểm” (nhà vệ sinh, nhà tắm, giêng nước) của tỉnh. Các trạm y tế đều có đủ biên chế y sĩ, y tá và hộ sinh.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao không ngừng được đẩy mạnh, đáp ứng và nâng cao rõ rệt văn hóa tinh thần của nhân dân. Hầu hết các xã đều có sân khấu ngoài trời, có sức chứa hàng ngàn người, đã trở thành nơi thường xuyên đón các đoàn văn công chuyên nghiệp của Trung ương, của tỉnh đến biểu diễn; các đội văn nghệ, thể thao, các hoạt động chiếu bóng được đẩy mạnh góp phần quan trọng vào nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Những tập tục lạc hậu mê tín di đoan, ma to, cưới lớn đã bớt đi nhiều so với những năm trước.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên như Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân và tổ chức công đoàn đã vận động nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết thi đua thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh sản xuất nông –lâm nghiệp và chăn nuôi, ổn định phong trào hợp tác xã, cải thiện đời sống nhân dân. 

Trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Định Hóa đã tổ chức nhiều cuộc vận động sinh hoạt chính trị, nâng cao nhận thức, năng lực, phẩm chất, lý tưởng cho đảng viên. Thông qua các cuộc vận động, chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ được nâng lên một bước, công tác phát triển đảng viên mới cũng có nhiều tiến bộ. 

  2. Nhân dân Định Hoá hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước đứng lên bảo vệ nền độc lập chủ quyền quốc gia trong chiến tranh biên giới   

Tháng 2/1979 biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc bị xâm lấn, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc diễn ra ở hai đầu đất nước. Nhân dân Định Hoá hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, đứng lên bảo vệ nền độc lập chủ quyền quốc gia. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Định Hoá đã khẩn trương chuyển trạng thái từ thời bình sang thời chiến, tích cực xây dựng, huấn luyện lực lượng chiến đấu tại chỗ, thành lập một tiểu đoàn bán tập trung sẵn sàng chờ lệnh ra mặt trận, hàng chục km chiến hào, hàng trăm công sự và 75 cụm chiến đấu được cấu trúc xây dựng, cả huyện là một tuyến phòng thủ liên hoàn. Huyện còn huy động 2400 lượt người đi xây dựng phòng tuyến ở Ngân Sơn, Chợ Rã, Na Rì, Bắc Cạn, huy động hơn 500 thanh niên nhập ngũ bổ sung cho lực lượng chiến đấu ở biên giới. 

Nhân dân các dân tộc Định Hoá đã đóng góp ủng hộ các chiến sĩ biên giới và đồng bào Cao Bằng là 60.630 kg thóc, 105.000  đồng tiền mặt, 23 con trâu, 2 vạn mét vải và nhiều đồ dùng sinh hoạt như chăn, màn, nồi xoong, bàn ghế sách vở học sinh. Định Hoá là hậu cứ trực tiếp của tuyến phòng thủ, nhiều đơn vị chủ lực đã đóng quân tại đây trong suốt thời kỳ chiến tranh biên giới phía bắc, nhân dân Định Hoá đã giúp đỡ tận tình các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn huyện. 

II. ĐỊNH HOÁ THỰC HIỆN SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI (1986- 2010)  

1. Bối cảnh lịch sử trước đổi mới

Bước sang thập kỷ 80 của thế kỷ XX, đất nước ta, nhân dân ta đứng trước những thách thức mới, tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại, bị bao vây, cấm vận, khủng hoảng kinh tế đời nên sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Định Hoá cũng nằm trong bối cảnh chung đó. 

Đường lối đổi mới toàn diện do Đại hội VI ( năm 1986) của Đảng khởi xướng đã mở bước ngoặt lịch sử đổi với sự nghiệp cách mạng của cả nước và có ý nghĩa quan trọng đối với huyện Định Hóa – một huyện miền núi nghèo, có nhiều dân tộc, nền kinh tế mang nặng tính tự cung tự cấp và mất cân đối nghiêm trọng, thu ngân sách không đủ chi, cơ sở hạ tầng thấp kém, trình độ dân trí chưa cao.... 

Tình hình kinh tế- xã hội, với những thuận lợi, khó khăn đó đã có tác động trực tiếp đến huyện Định Hóa trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

2. Lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân vươn lên phát triển kinh tế - xã hội 

Dưới ánh sáng đường lối đổi mới do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) để ra, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Định Hoá từng bước vượt qua khó khăn. Đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng đã được Đại hội lần thứ XVI, XVII. XVIII, XIX, XX, XXI, XXII của Đảng bộ huyện cụ thể hoá phù hợp với điều kiện của huyện, từ đó kinh tế xã hội của huyện có bước phát triển mới. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, trong đó có nghị quyết “về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” ngày 05/4/1988 của Bộ Chính trị (Khoán 10), huyện Định Hóa đã dần chuyển đổi từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp, sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

Trong kinh tế, nếu như năm 1986 tỷ trọng nông - lâm nghiệp chiếm trên 90% tổng sản phẩm xã hội của huyện thì đến năm 2010: Nông - lâm nghiệp 46,3%; Thương mại - dịch vụ: 39,6%; Công nghiệp - XD: 14,1%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP trung bình hàng năm đạt trên 12 %. Năm 1999 tổng giá trị GDP toàn huyện là 153,190 tỷ đồng đạt 1.740.000 đ/người/năm thì đến năm 2010 đạt 9,7 triệu đồng.
Trong nông nghiệp từng bước phá thế độc canh cây lúa, chuyển sang nền sản xuất theo hướng kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp, trồng trọt với chăn nuôi, tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống nhân dân. 

Sản xuất lâm nghiệp đã chuyển hướng từ việc khai thác là chủ yếu sang trồng và bảo vệ rừng, phát triển mạnh rừng kinh tế, cây ăn quả, cây đặc sản. Bình quân hàng năm trồng mới được trên 1.000 ha rừng, đã nâng độ che phủ rừng đến năm 2010 lên gần 57%, đây là nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành công nghiệp chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ đã tạo ra sản phẩm hàng hoá đã nâng cao thu nhập cho người dân. 

Cùng với chè và lâm sản, gạo bao thai đang trở thành hàng hoá có thế mạnh của huyện. Gạo bao thai Định Hoá là đặc sản của huyện, có giá trị dinh dưỡng cao, thơm ngon được người tiêu dung rất ưa chuộng, huyện Định Hoá đã xây dựng Để án phát triển lúa bao thai hàng hoá, đăng ký và xây dựng thương hiệu gạo bao thai Định Hoá. Toàn huyện đến năm 2010 đã có 56 trang trại, chủ yếu là trang trại sản xuất  tổng hợp kết hợp trồng trọt, chăn nuôi và trồng rừng, nhiều trang trại đều có thu nhập khá cao và ổn định.

Thương mại, dịch vụ và du lịch: Toàn huyện có 18 chợ, trong đó gồm 1 chợ trung tâm huyện, 5 chợ trung tâm cụm xã và 17 chợ ở các xã. Toàn huyện có 44 doanh nghiệp nhỏ và trên 2500 hộ kinh doanh, tạo điều kiện phục vụ kịp thời các nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân trong huyện. Khu di tích lịch sử ATK Phú Đình đã từng bước được đầu tư và tôn tạo, hàng năm đã thu hút từ 40 đến 50 vạn lượt khách đến du lịch và tham quan, góp phần quan trọng vào sự phát triển ngành du lịch của tỉnh và huyện.

Các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ sản xuất và đời sống ngày càng phát triển đáp ứng cơ bản nhu cầu đời sống nhân dân. Định Hoá tập trung vào phát triển các ngành nghề như khái thác đá, gạch, cát, sỏi, mộc dân dụng, may mặc, chế biên mành cọ, sản xuất đũa tre, chế biến chè.... giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 1999 đạt 16 tỷ đồng, đến năm 2010 đạt 320 tỷ đồng. Bộ mặt nông thôn của huyện đã có những chuyển biến căn bản, hệ thống giao thông được đầu tư phát triển. Đến năm 2010 hệ thống đường tỉnh lộ cơ bản đã được nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, mạng lưới đường liên xã đã được đầu tư xây dựng, đến nay đã có 120 km đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A đến đường cấp VI miền núi; đường liên thôn, xóm đang từng bước được bê tông hóa. Toàn huyện có 100% số xã và trên 98% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia. Các công trình thủy lợi như hồ, đập, các trạm bơm được đầu tư nâng cấp, đưa tổng diện tích tưới tiêu chủ động nước toàn huyện lên trên 70%. 

Công tác Giáo dục - Đào tạo ngày càng được quan tâm đầu tư phát triển. Toàn huyện hiện có 24 trường Mầm non, 24 trường Tiểu học, 23 trường THCS, 2 trường THPT, 1 TTGDTX, 1 trung tâm dạy nghề. Cơ sở vật chất như trường lớp, thiết bị dạy và học được tăng cường. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100%.  Đến năm 2010 toàn huyện Định Hóa có 33/73 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia (đến năm 2012 có 40/73 trường đạt chuẩn), số học sinh tốt nghiệp và thi vào các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học năm sau cao hơn năm trước. Hoạt động khuyến học, khuyến tài, công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm đạt được một số kết quả tích cực. Công tác đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn đã từng bước được chú trọng.

Mạng lưới y tế được tăng cường cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho nhân dân. Số lượng, chất lượng đội ngũ y, bác sĩ được tăng cường và nâng lên, đến hết năm 2010 đạt tỷ lệ 6,6 bác sỹ và 11,6 giường bệnh/10.000 dân. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa tuyến huyện và các trạm y tế xã, công tác xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế được coi trọng, đến hết 2010 có 16/24  số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (đến năm 2012 có 21/24 số xã đạt chuẩn ).

Các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ, đạt kết quả khá. Thực hiện có hiệu quả chủ trương xoá nhà dột nát cho các đối tượng đến hết năm 2010 đã xây dựng xong 3.967 nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn, như vậy cơ bản xoá xong nhà dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo từ 41,63% đầu năm 2006 đến năm 2010 giảm xuống còn dưới 20%, bình quân mỗi năm giảm khoảng 4% số hộ nghèo. Mỗi năm tạo việc làm mới cho trên 1.600 lao động. Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công với nước, các gia đình thuộc diện chính sách, các chính sách tôn giáo, dân tộc. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, cứu trợ cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách.

Huyện Định Hoá đã xây dựng Đề án “Tiếp tục khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị tinh hoa văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Định Hóa”, Đề án “Tiếp túc đổi mới và tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương Định Hoá”. Thực hiện các đề án này, huyện đã khôi phục, duy trì tốt lễ hội Lồng Tồng và lễ hội Chùa Hang hàng năm. Các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được sưu tầm, bảo tồn và phát huy, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở tiếp tục được duy trì nhân các ngày kỷ niệm truyền thống.

Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, truyền thanh - truyền hình có nhiều đổi mới với các hình thức phong phú, đa dạng. Đến năm 2010 đã xây dựng được 309/435 nhà văn hóa, 435/435 cụm loa truyền thanh ở các xóm, phố. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được quan tâm và đạt được kết quả quan trọng. 

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả. Đã quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
Đảng bộ Định Hoá lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng, đến năm 2010 Đảng bộ đã có gần 6 000 đảng viên sinh hoạt tại 44 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 24 Đảng bộ xã, thị trấn, 20 chi, Đảng bộ cơ quan. 

3. Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị lịch sử truyền thống cách mạng

Là huyện ATK trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, quần thể Di tích lịch sử cách mạng An toàn khu (ATK Định Hóa) được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt (tháng 5 năm 2012) với 128 điểm di tích lịch sử cách mạng, trong đó có 14 di tích được công nhận di tích Quốc gia, 5 di tích cấp tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 70/TTg ngày 27/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án phát triển kinh tế- xã hội vùng ATK Định Hóa, từ đó một số hạng mục công trình nhằm bảo vệ và phát huy các di tích đã được thực hiện, bao gồm xây dựng nhà trưng bày ATK Định Hóa, phục hồi một số đoạn đường, hầm tại Tỉn keo, Khuôn Tát, năm 2005 nhân dịp 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đèo De xã Phú Đình do Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hà Nội tặng; dựng bia, tôn tạo các di tích lịch sử. Huyện đã phối hợp với các cơ quan Trung ương đứng chân tại Định Hóa xây dựng, tu bổ các di tích trên địa bàn huyện để là nơi thăm quan về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng. Bên cạnh đó hệ thống giao thông nối các điểm trung tâm di tích và các tuyến đường đi trung tâm cụm xã, sang Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) đã được xây dựng góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội và sự phát triển du lịch của huyện Định Hóa.

Giữ gìn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Định Hóa, Đảng bộ huyện đã ban hành Đề án “Tiếp túc đổi mới và tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương Định Hoá”, nhằm tuyên truyền, giáo dục những truyền thống cách mạng dân tộc Việt Nam nói chung và của quê hương Định Hoá nói riêng. Việc giáo dục truyền thống cách mạng được thông qua hoạt động kỷ niệm các ngày truyền thống của huyện và cả nước. Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, giao lưu, gặp mặt tọa đàm, tổ chức thăm quan về nguồn, chăm sóc, vệ sinh công trình nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, di tích lịch sử trên địa bàn huyện, thắp nến tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ,... Đặc biệt duy trì các hoạt động văn hoá phục vụ cho lễ hội Lồng Tồng, lễ hội Chùa Hang hàng năm. 

Hiện nay cùng với việc tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, huyện Định Hóa đặc biệt quan tâm đến việc đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa lịch sử các giá trị văn hóa đến với đông đảo nhân dân, huy động sự tham gia giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử của các di tích. Mặt khác, khai thác tiềm năng, lợi thế về giá trị các di tích lịch sử của địa phương phát triển du lịch văn hóa gắn với du lịch cộng đồng. Huyện đã lập Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng trung tâm ATK Định Hóa giai đoạn 2012 -2020, tầm nhìn 2030. Phấn đấu để đến năm 2020, ATK Định Hoá cơ bản trở thành một khu du lịch lịch sử - văn hóa - sinh thái là nơi giáo dục truyền thống, cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau xứng tầm với Di tích Quốc gia đặc biệt.

   *  MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Thông qua việc giáo dục tuyên truyền, người tuyên truyền giáo dục cần giúp đối tượng được tuyên truyền đạt được:

1. Mục tiêu về kiến thức.
- Những thuận lợi khó khăn của huyện Định Hóa khi hòa bình lập lại và trong thời kỳ đổi mới.

- Những thành tựu trên một số lĩnh vực dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện

2. Mục tiêu về kỹ năng.
Giúp đối tượng được tuyên truyền đạt hình thành kỹ năng phân tích, tổng hợp, tự nghiên cứu về ATK Định Hóa trong thời kỳ đổi mới.

3. Mục tiêu về thái độ, lập trường, tư tưởng.
Giúp các đối tượng được tuyên truyền, giáo dục:  

- Trân trọng, tự hào, gìn giữ truyền thống cách mạng của quê hương.

- Tích cực tham gia vào các hoạt động tuyên truyền về ATK Định Hóa.

- Bằng những việc làm cụ thể trong học tập, lao động, công tác để phát huy các tiềm năng lợi thể của huyện trong xây dựng quê hương Định Hóa giàu mạnh.  

   *  CÁC PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG HỖ TRỢ TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

Đề thực hiện chuyên đề này người tuyên truyền giáo dục nên sử dụng các phương tiện, đồ dùng hỗ trợ tuyên truyền giáo dục sau:

- Máy chiếu

- Tranh, ảnh, tư liệu về thời kỳ bao cấp và đổi mới của huyện Định Hóa.

- Một số hình ảnh đất và người Định Hóa.

  *  CÁCH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

1. Gợi ý tìm hiểu nội dung: Mục I.1 Đảng bộ Định Hoá tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chỉ đạo khôi phục và phát triển, kinh tế - xã hội sau chiến tranh 

* Mục tiêu:

Giúp đối tượng được tuyên truyền giáo dục hiểu được: Những khó khăn của huyện Định Hóa sau chiến tranh và thời kỳ trước khi đổi mới; kết quả trên một số lĩnh vực  kinh tế -xã hội. 

* Gợi ý cách tiến hành. 

- Đọc, thuyết trình khái quát nội dung: Mục I.1. Đảng bộ Định Hoá tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chỉ đạo khôi phục và phát triển, kinh tế - xã hội sau chiến tranh. 

- Xem trích đoạn phim tư liệu về “thăm chiến khu xưa” (nếu có)

-  Ra câu hỏi thảo luận.

- Người nghe tự nghiên cứu theo hướng dẫn của người tuyên truyền giáo dục. 

- Trình bày kết quả (đại diện nhóm hoặc cá nhân)

- Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

 
Trong hoàn cảnh đất nước vừa được thống nhất, nhân dân Định Hóa và cả nước với biết bao khó khăn vất vả của chiến tranh để lại nhưng nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện đã hoàn thành kế hoạch năm năm lần thứ II tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới sau này. 

2. Gợi ý tìm hiểu nội dung Mục I.2 Nhân dân Định Hoá hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, đứng lên bảo vệ nền độc lập chủ quyền quốc gia trong chiến tranh biên giới

* Mục tiêu:

Giúp đối tượng được tuyên truyền nắm được tinh thần sắn sàng chiến đầu, phục vụ chiến đầu chi viện sức người sức của nhân dân Định Hóa trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc. 
* Gợi ý cách tiến hành: (các bước như mục I.1)

Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

 Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước đứng lên bảo vệ nền độc lập chủ quyền quốc gia. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Định Hoá đã đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến biên giới, đồng thời xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giúp đỡ các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn huyện. 

3. Gợi ý tìm hiểu nội dung Mục II.1  Bối cảnh lịch sử trước đổi mới

* Mục tiêu:

 Nắm được những thuận lợi và khó khăn của cả nước và của huyện khi chúng ta bước vào công cuộc đổi mới đất nước.

* Gợi ý cách tiến hành (các bước giống như mục I.1)
Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Hoàn cảnh đất nước ta và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa gặp những thách thức, tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn do bị bao vây, cấm vận, khủng hoảng kinh tế, đời sống nhân dân ngày càng sa sút. Đúng lúc khó khăn đó Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI  đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đã mở bước ngoặt lịch sử đổi với sự nghiệp cách mạng của cả nước.

4. Gợi ý tìm hiểu nội dung Mục II.2 Lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân vươn lên phát triển kinh tế- xã hội
* Mục tiêu:

Nắm được những thành tựu sau 25 năm đổi mới dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội VI của Đảng (năm 1986) trên địa bàn huyện Định Hóa.

* Gợi ý cách tiến hành: (các bước giống như mục I. 1)

Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Trong 25 năm đổi mới dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, Định Hoá đã từng bước cụ thể hoá nghị quyết của Trung ương vận dụng vào điều kiện thực tế địa phương, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ ngày càng tăng lên; xây dựng và thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

5. Gợi ý tìm hiểu nội dung Mục II.3 Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị lịch sử truyền thống cách mạng
* Mục tiêu:

Nắm được những kết quả trong tôn tạo, xây dựng các di tích lịch sử; việc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng của huyện nhằm phát huy các lợi thế trong xây dựng quê hương Định Hóa.

* Gợi ý cách tiến hành: (các bước giống như mục I.1)

 Người tuyên truyền giáo dục nhận xét, kết luận:

Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa - Thái Nguyên đã được Nhà nước xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt (tháng 5/2012). Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Định Hóa đã, đang và tiếp tục đồng sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 
  *  CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ, TỰ NGHIÊN CỨU.

Câu hỏi 1: Trình bày khái quát một số kết quả kinh tế-xã hội của huyện Định Hóa từ  1975 đến 1985?

Câu hỏi 2: Nhân dân Định Hóa đã có những hoạt đóng góp gì trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới?
Câu hỏi 3: Hãy nêu những khó khăn thuận lợi của huyện Định Hóa khí bước vào công cuộc đổi mới?

Câu hỏi 4: Trình bày khai quát một số thành tựu trong 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của huyện Định Hóa?
Câu hỏi 5: Anh, chị đã làm những việc gì để góp phần trong công tác tuyên truyền bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống cách mạng của huyện? Hãy nêu một số kiến nghị giải pháp để phát huy Di tích cấp Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa?.
PHỤ LỤC

I. DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT - AN TOÀN KHU ĐỊNH HÓA
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“Cách mệnh đã do Việt Bắc mà thành công, thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi”

(Trích Thư gửi đồng bào các tỉnh Việt Bắc ngày 02/9/1947 của Hồ Chủ Tịch)

An toàn khu (ATK) Định Hóa là Thủ đô kháng chiến của cả nước, nơi ở và làm việc của Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều cơ quan, quân đội thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954). Với tổng diện tích quy hoạch bảo tồn trên 520 km2, 128 điểm di tích lịch sử cách mạng và danh thắng, Định Hóa là một vùng quần thể di tích quan trọng bậc nhất của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX. Trung tâm Thủ đô Gió ngàn là nơi khởi phát, tổ chức chỉ đạo Chiến cục Đông Xuân (1953 - 1954) với đỉnh cao Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ chấn động địa cầu, đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương. 
Đến nay, Khu di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng 14 điểm di tích quốc gia. UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận 5 điểm di tích cấp tỉnh; 24/24 xã, thị trấn được công nhận là ATK.
Với những giá trị sâu sắc của truyền thống lịch sử, văn hóa và khoa học đặc biệt của Khu di tích, ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định (số 548/QĐ-TTg) xếp hạng Di tích lịch sử ATK Định Hóa (Thái Nguyên) là Di tích Quốc gia đặc biệt. 
Nguồn: BQL Khu DTLS - ST ATK Định Hóa
II. DI TÍCH QUỐC GIA
1. Di tích Khau Tý - “Phủ chủ tịch” đầu tiên

(Làng Văn hóa - Du lịch Bản Quyên, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa)
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Ngày 20 tháng 5 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến An toàn khu (ATK) Định Hóa. Địa danh đầu tiên Người ở và làm việc là Khau Tý thuộc xóm Nạ Tra, xã Thanh Định (nay là Làng Văn hóa - Du lịch Bản Quyên, xã Điềm Mặc) huyện Định Hóa. Gia đình ông Ma Đình Tương (Chủ tịch Ủy ban kháng chiến huyện Định Hóa) được chọn làm nơi dừng chân trước khi Người chuyển đến sống và làm việc trên Khau Tý.

Đoàn cán bộ giúp việc bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy tre, nứa, lá cọ... làm lán cho Bác trên đồi Khau Tý. Đây là đồi cao, nhiều cây cối, thế độc lập, xung quanh là ruộng của đồng bào dân tộc Tày, trước mặt là một con suối nhỏ. Người Tày gọi “Khau” nghĩa là “đồi”, “Tý” là “cây thị”. 
Tại đây, từ ngày 20/5 đến ngày 10/11/1947, Bác Hồ và Trung ương Đảng, Chính phủ đã họp bàn và đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, chỉ đạo cuộc kháng chiến trường kỳ; trong đó Bác đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với bút danh XYZ và bài thơ “Cảnh khuya”.

Di tích được phục dựng vào năm 2004, 2005, đến nay có các hạng mục: nhà trưng bày, nhà sàn, nhà bếp, giao thông hào, bia đá, hệ thống biển chỉ dẫn...

Bộ Văn hóa - Thông tin đã công nhận Khau Tý là di tích quốc gia (Quyết định số 92/2006/QĐ-BVHTT, ngày 15/11/2006).

2. Di tích Tỉn Keo

(xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa)
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Tỉn Keo là “chân đèo” (theo Tiếng Tày) có địa thế kín đáo, bí mật và gần dân. Bác Hồ đã chọn đồi Tỉn Keo, xã Lục Rã (nay là xã Phú Đình) ở và làm việc những năm 1948 -1953.

Tỉn Keo là nơi các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Trung ương và quân đội thường xuyên đến làm việc với Bác. Nơi đây đã diễn ra nhiều cuộc họp của Thường vụ Trung ương Đảng. Đặc biệt, vào tháng 9/1953, tại Tỉn Keo, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị  thông qua chủ trương, kế hoạch tác chiến Đông - Xuân (1953 - 1954), xác định hướng chính là Tây Bắc... quyết tâm phá vỡ kế hoạch của tướng Nava, tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp tại Viễn Đông. Cũng tại đây, ngày 6/12/1953, Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ - Trận quyết tử chiến lược đem lại chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Năm 1981, Di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử quốc gia (Quyết định số 10/VHTT-QĐ, ngày 09/02/1981).

3. Địa điểm Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng làm việc 

(xóm Phụng Hiển, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa)
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Đây là khu di tích, nơi Tổng Bí thư Trường Chinh cùng Văn phòng Trung ương Đảng ở, làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại đồi Khuổi Khê, đồi Khảu Khuống trên phần đất gia đình bà Phùng Thị Vân những năm 1947 - 1953.

Tại đây, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ATK Định Hoá - Trung tâm “Thủ đô kháng chiến” lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kháng chiến trường kỳ, làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ “lừng lẫy năm châu”.

Năm 1981, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận Phụng Hiển là di tích lịch sử quốc gia (Quyết định số 10/VHTT-QĐ, ngày 09/02/1981).

4. Di tích nơi thành lập Việt Nam Giải phóng quân

(xóm Làng Quặng, xã Định Biên, huyện Định Hóa)

[image: image5.jpg]R,
0N LG . 166 0 BEX TN
Y TR o TN D RO TS
TR T 1585 6

AT T N T TNl P .
Y 080t ek 7 ol 1 G
A TGOS G T T M
P oL 4 L6 o g o -
0 WTEN G4, R VAN TAR TR ANG NG





Sáng 15/5/1945, Lễ thành lập Việt Nam Giải phóng quân được tiến hành. Trên thửa ruộng Nà Nhậu trước đình Làng Quặng, hơn 200 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân và Đội Cứu quốc quân chỉnh tề xếp hàng dọc phía trước. Hai bên là đại biểu các đoàn thể địa phương và bà con dân làng. 

Tại buổi lễ, Đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố sáp nhập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, Đội Cứu quốc quân và các lực lượng vũ trang cách mạng thành Việt Nam Giải phóng quân. Dưới lá cờ tổ quốc, các chiến sĩ đã hô vang khẩu hiệu quyết tâm đánh giặc giành lại độc lập tự do cho dân tộc.

Sau buổi lễ các đồng chí cán bộ chỉ huy trở về ngôi đình họp bàn thành lập Bộ Chỉ huy Giải phóng quân gồm đồng chí: Võ Nguyên Giáp làm Chỉ huy trưởng, Tân Hồng (tức Chu Văn Tấn), làm Chính ủy và Trần Đăng Ninh làm ủy viên.

Năm 1993, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Làng Quặng là di tích lịch sử quốc gia (Quyết định số 1034/QĐ-BT ngày 12/08/1993).

5. Di tích Cơ quan Bộ Tổng tư lệnh QĐND Việt Nam 

(xóm Bảo Biên, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa)
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Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1949 - 1954), Bảo Biên được chon làm căn cứ hoạt động cách mạng, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Bộ Quốc phòng ở và làm việc. 

Di tích Cơ quan Bộ Tổng tư lệnh QĐND Việt Nam nằm sát tuyến đường Bảo Linh - Thanh Định, cách trung tâm huyện khoảng 15 km; khu di tích gồm hai điểm: Nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Văn phòng Quân ủy (đồi Đỏn Mỵ); Văn phòng Bộ tổng Tư lệnh (đồi Khau Cuối). Phía trước là cánh đồng, phía sau là dãy núi Lai Liệp nối liền với dải núi Hồng hùng vĩ. Khu căn cứ này nằm trong một thung lũng nhỏ, bao quanh là rừng núi rất kín đáo, bí mật nhưng tiện liên lạc với các hướng. 

Tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy các chiến dịch Trung du, Hoàng Hoa Thám, Hà Nam Ninh, Hoà Bình, Tây Bắc và xuất thân trực tiếp chỉ huy quân đội tiến vào mặt trận Điện Biên Phủ.

Năm 2004 khu di tích được tôn tạo nguyên mẫu, xây dựng nhà bia ghi dấu sự kiện và hệ thống biển chỉ dẫn. Năm 1999, Di tích Cơ quan Bộ Tổng tư lệnh QĐND Việt Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử quốc gia (Quyết định số 43/1999/QĐ-BVHTT, ngày 12/07/1999).

6. Di tích Nhà tù Chợ Chu

(xóm Vườn Rau, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa)
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Di tích nhà tù Chợ Chu nằm trên đồi cao thuộc xóm Vườn Rau, thị trấn Chợ Chu, (huyện Định Hoá). Nhà tù do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1913, ban đầu được làm bằng tre, gỗ, đơn sơ, chủ yếu giam tù thường phạm; giam giữ các chiến sỹ yêu nước tham gia cuộc khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên (1917) và khởi nghĩa Yên Bái (1930). 

Năm 1940 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ, thực dân Pháp đàn áp dã man, nhiều người thân của các chiến sỹ cách mạng bị bắt và đem về giam giữ tại nhà tù Chợ Chu. Đến năm 1942 nhà tù được xây dựng lại kiên cố, bằng gạch ngói, xi măng, có thể giam giữ 200 người, chúng bắt 106 thân nhân các chiến sĩ khởi nghĩa Bắc Sơn  (Võ Nhai) vào giam tại nhà tù Chợ Chu. Năm 1943, thực dân Pháp đã chuyển giam 143 tù nhân chính trị từ Nhà tù Sơn La bị đưa về giam tại đây. 

Cuối năm 1944 thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, ngày 12/10/1944 chi bộ nhà tù Chợ Chu đã cử 12 đồng chí vượt ngục thành công, bổ sung cho vùng căn cứ địa xung quanh núi Hồng, tạo điều kiện thuận lợi để đón Bác Hồ và Trung ương Đảng từ Cao Bằng về Tân Trào trực tiếp lãnh đạo toàn dân ta tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 thành công.

Hiện nay, di tích còn hai nền nhà dài, chạy song song có nền, tường nhà giam, nhà ăn, nhà gác và bốt gác. 

Di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia năm 1999 (Quyết định số 253/QĐ-BVHTT, ngày 25/02/1999). 

7. Di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

(xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa)
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Ngày 21/4/1950, theo chủ trương của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam) đã được thành lập; Đại hội đã diễn ra tại nhà ông Triệu Đình Âu, bản Roòng Khoa, xã Điềm Mặc. Ðại hội thông qua Ðiều lệ, bầu Ban lãnh đạo gồm 10 thành viên do ông Xuân Thuỷ làm Hội trưởng.

Ngày 2/6/1950, Bộ Nội vụ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra Nghị định số 233-NV/H chính thức công nhận sự hợp pháp của Hội Những người viết báo Việt Nam. Lúc này Hội mới có 185 hội viên trong cả nước, đến cuối năm 1950 đã có  hơn 300 hội viên được sinh hoạt trong các chi hội Liên khu Việt Bắc và Nam bộ.

Đại hội thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam đã như một xuất phát điểm để nền Báo chí Cách mạng Việt Nam ngày một phát triển. Từ vài chục cơ quan báo chí trong những ngày đầu giành chính quyền, đến nay cả nước đã có hơn 700 tờ báo in, gần 100 đài phát thanh, truyền hình thuộc Trung ương và địa phương, cùng hơn 17.000 Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. 

Di tích đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử quốc gia (Quyết định số 74/2004/QĐ-BVHTT, ngày 23/8/2004).

8. Thắng cảnh Thác suối Khuôn Tát

(xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hóa)

[image: image9.jpg]



Thác suối Khuôn Tát là thắng cảnh tự nhiên trên đồi Nà Đình (xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình), thuộc dãy núi Khau Nhị, tiếp nối với dãy núi Hồng. Nơi đây có cảnh đẹp thơ mộng, nằm giữa núi rừng hoang sơ và yên tĩnh, bốn bề có nhiều cây cổ thụ. Từ bẩy tầng thác, nước tung bọt trắng xoá, phía dưới là dòng suối trong xanh uốn lượn, róc rách ngày đêm. 

Khi làm việc tại Phú Đình, Bác Hồ thường ngồi câu cá và cùng anh em bảo vệ, giúp việc tắm, giặt tại suối thác này. 

Từ trên đỉnh Đèo De cao vút nhìn xuống thác Khuôn Tát giống như  những bậc thang nhà sàn gập ghềnh, cheo leo. Bẩy tầng thác, mỗi thác cao đến hàng chục mét, chiều rộng thu nhỏ dần lên đỉnh. Leo lên các tầng thác, mỗi tầng đều có bóng cây toả mát, phía dưới các tầng, nước tạo thành nhiều bồn tắm tự nhiên trong veo chứa trong những bể đá bằng phẳng... Chân thác nước sâu hơn, chừng hai đến ba mét, nông dần ra phía ngoài tạo thành con suối với lô nhô những phiến đá kỳ thú giữa dải cát, sỏi trải dài quanh bờ cây, khe núi.

Thắng cảnh Thác Khuôn Tát - Bức tranh sơn thuỷ hữu tình nổi tiếng, đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận xếp hạng danh thắng quốc gia (Quyết định số 53/2001/QĐ-BVHTT, ngày 28/12/2001).

9. Di tích Ủy ban Kiểm tra Trung ương
(xóm Phụng Hiển, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa)
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Ủy ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng được thành lập theo Quyết nghị số 29, ngày 16/10/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh (tức Thận) ký. Nơi thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Đồi Pụ Miếu, xóm Phụng Hiển, xã Điềm Mặc (Định Hóa).

Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm 3 đồng chí: Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thanh Bình, Hà Xuân Mỹ (tức Hà Minh Quốc) do đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng ban, dưới Ban Kiểm tra là các phái viên có nhiệm vụ “Đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để tiếp thu kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết cho chính sách của Đảng”.

Di tích này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia (Quyết định số 13/2007/QĐ-BVHTTDL, ngày 17/9/2007).

Hiện nay, di tích này được tôn tạo và dựng bia ghi dấu tích những ngày đầu thành lập ngành kiểm tra của Đảng tại Chiến khu Việt Bắc.
10. Di tích Ủy ban Hòa bình Việt Nam

(xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa)
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Tại Hội trường 8 mái của Tổng bộ Việt Minh ở xóm Roòng Khoa, xã Thanh Định (nay là xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), ngày 19/11/1950 đã diễn ra Hội nghị thành lập Uỷ ban Bảo vệ hòa bình Việt Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ cho đồng chí Xuân Thuỷ, Thường trực Tổng bộ Việt Minh (từ tháng 3/1951 là Mặt trận Liên Việt), Tổng biên tập Báo Cứu quốc... chủ trì hội nghị thành lập. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như Tổng Bí thư Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Tôn Đức Thắng… Hội nghị có 54 đại biểu, đại diện cho đoàn thể tầng lớp nhân dân Việt Nam, đại biểu của phong trào kháng chiến Lào (do Hoàng thân Xuphanuvông đến dự) và đại diện của Cam Pu Chia. 

Trong kháng chiến, Ủy ban này đã có những chủ trương, chính sách cổ vũ, động viên nhân dân ta và kiều bào ở nước ngoài, đặc biệt là ở Pháp, góp sức vào cuộc kháng chiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi tới hội nghị; tại đây, Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã cho dựng bia đá, trích khắc bức thư của Người.

Di tích này đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích quốc gia (Quyết định số 92/2006/QĐ-BVHTT, ngày 15/11/2006).

11. Di tích Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên
(xóm Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa)
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Từ những ngày đầu Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ, các cơ quan Trung ương và quân đội về Định Hóa xây dựng khu căn cứ chống thực dân Pháp, tại Định Biên có các báo Quân du kích, Cứu quốc quân, Tạp chí văn nghệ quân đội làm việc tại Làng Vẹ, Đồng Đau, Làng Quặng, Khau Diều...

Ngày 20 tháng 10 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho tiến hành hợp nhất các tờ báo thành tờ Báo lớn có tên là Báo Quân đội nhân dân và ra số đầu tiên tại làng Khau Diều do đồng chí Lưu Văn Lợi làm tổng biên tập.

Theo dấu tích xưa, năm 1999, cơ quan Báo đã tổ chức cắm mốc, khắc bia. Năm 2006, cơ quan Báo lên dựng bia kiên cố và xây tặng xóm Khau Diều nhà văn hóa khang trang sạch đẹp trên khuôn viên 820m2.

Năm 2007, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử quốc gia (Quyết định số 13/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 18/10/2007). 

12. Di tích Khuôn Tát
(xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hóa)
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Khuôn Tát là di tích gồm lán ở, dòng suối và sân bãi dưới gốc đa cổ thụ thuộc xóm Khuôn Tát (xã Phú Đình), là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Trên con đường nhỏ vào đồi Khuôn Tát, có một bãi đất rộng dưới "Cây đa Khuôn Tát". Khi hoạt động ở đây, hằng ngày Bác vẫn thường ra đây tập thể dục. Dòng suối Khuôn Tát hiền hoà, dịu mát với những bãi đá nhỏ rất đẹp chảy vắt ngang qua con đường vào căn lán của Bác. Chính tại dòng suối này Bác vẫn thường ngồi câu cá, ngày ngày ra tắm giặt...

Hiện nay, di tích Khuôn Tát đã được tôn tạo những dấu tích kháng chiến như thời kỳ Bác Hồ ở đây. Ngày 09/02/1981, Di tích Khuôn Tát được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử quốc gia (Quyết định số 10-VHTT/QĐ).

13. Di tích Đồi Phong tướng 

(xóm Nà Lọm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa)
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Ngày 20/01/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 110/SL phong quân hàm cho 11 vị tướng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng; đồng chí Nguyễn Bình được phong quân hàm Trung tướng; các đồng chí Nguyễn Sơn, Lê Thiết Hùng, Chu Văn Tấn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình được phong quân hàm Thiếu tướng. 

Đúng 13 giờ ngày 28/5/1948, tại đồi Pụ Đồn, bên dòng suối ở cánh đồng Nà Lọm (Phú Đình), Lễ phong quân hàm cấp tướng được tổ chức trọng thể. Bác Hồ trang trọng căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp: “…Nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, trao cho chú chức vụ Đại tướng để chú điều khiển binh sĩ làm tròn sứ mạng mà quốc dân phó thác cho…”. Bác trao sắc lệnh cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Cụ Bùi Bằng Đoàn (Trưởng Ban Thường trực Quốc hội), đồng chí Phan Anh (thay mặt Hội đồng Chính phủ) Đồng chí Tạ Quang Bửu (thay mặt Bộ Quốc phòng) phát biểu chúc mừng.

Năm 2008, di tích được xây dựng nhà bia ghi dấu sự kiện, năm 2009, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử quốc gia (Quyết định số 1949/QĐ-BVHTTDL, ngày 26/5/2009). 

14. Di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc

(thôn Làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa)
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Tháng 3/1949, tại làng Luông (xã Bình Thành, huyện Định Hóa), Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập. Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng trực tiếp lãnh đạo công tác tuyên huấn, đồng thời phụ trách Trường. Khoá I của Trường Nguyễn Ái Quốc mở từ tháng 2 đến tháng 4/1949, gồm có 40 học viên. Khoá II mở vào tháng 9/1949, có 175 học viên. Vinh dự cho khoá II, ngay trong buổi học đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm, nói chuyện và Người đã ghi vào Sổ vàng của trường lời huấn thị bất hủ: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích, thì phải: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, nhiều cán bộ cách mạng của Đảng đã trưởng thành từ Trường Đảng ở ATK Định Hóa. 

Năm 2012, địa điểm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận là Di tích quốc gia (Quyết định số 2137/QĐ-BVHTT, ngày 06/6/2012).

III. DI TÍCH LỊCH SỬ - DANH THẮNG CẤP TỈNH (05 di tích)

	TT
	TÊN DI TÍCH
	ĐỊA CHỈ
	SỰ KIỆN LỊCH SỬ
	SỐ QUYẾT ĐỊNH



	1
	Địa điểm khai sinh ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam
	xóm Bản Bắc, 

xã Điềm Mặc
	Là nơi khai sinh ra ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh cách mạng Việt Nam năm 1953
	Số 1720/QĐ-UB, 

ngày 22/7/2004

	2
	Cơ quan Nông vận  và Hội Nông dân cứu quốc Việt Nam
	xóm Roòng Khoa,

xã Điềm Mặc
	Là nơi thành lập cơ quan Nông vận và Hội Nông dân cứu quốc Việt Nam
	Số 11/QĐ-UBND, ngày 04/1/2007

	3
	Địa điểm Nhà xuất bản Sự thật
	xóm Cây Hồng,  xã Sơn Phú
	Là nơi ở và làm việc của Nhà xuất bản Sự thật.
	Số1851/QĐ-UBND,

 ngày 13/8/2010

	4
	Chùa Hang
	Xóm Nản, thị trấn Chợ Chu
	Nơi Bác Hồ từng sống và làm việc trong thời kỳ chống thực dân Pháp
	Số 181/UB-QĐ,

ngày 31/ 3/1994

	5
	Nơi Thành lập Uỷ ban nhân dân lâm thời Châu Định Hoá
	Trường Hương sư Bản Lác, xã An Lạc (nay là xóm Bản Lác xã Kim Phượng) 
	Ngày 18/4/1945, tại đây 135 đại biểu đại diện cho 33 xã trong huyện đã về dự hội nghị thành lập Uỷ ban cách mạng lâm thời huyện Định Hoá. 
	Số 858/QĐ-UBND,

 ngày 15/4/2010


Ghi chú: 

- Số điểm di tích chưa sếp hạng có 109 điểm; ngoài ra, có một số điểm di tích khác đang được các cơ quan, các đơn vị quân đội tiến hành khôi phục và làm hồ sơ thủ tục để xác minh. 

- Một số hạng mục di tích trên đang trong quá trình tôn tạo và làm hồ sơ khoa học đề nghị công nhận. 
IV. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ANH HÙNG LLVTND

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp (Huyện và 16 xã, TT); thời kỳ chống Mỹ (01 xã)

	* Huyện Định Hóa (Thời kỳ chống Pháp)
	9. Xã Phú Tiến

	1. Thị trấn Chợ Chu
	10. Xã Bình Yên

	2. Xã Phú Đình
	11. Xã Sơn Phú

	3. Xã Bảo Linh
	12. Xã Bình Thành

	4. Xã Quy Kỳ
	13. Xã Đồng Thịnh

	5. Xã Thanh Định
	14. Xã Kim Phượng

	6. Xã Định Biên
	15. Xã Trung Lương

	7. Xã Điềm Mặc
	16. Xã Bộc Nhiêu

	8. Xã Phượng Tiến
	17. Phúc Chu (Thời kỳ chống Mỹ)


V. DANH SÁCH CÁC MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG (10 bà mẹ)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Năm sinh
	Dân tộc
	Quê quán
	Trú quán
	Ghi chú

	1
	Lô Thị Muồn
	1916
	Tày
	Xã Tân Thịnh, 

H. Định Hóa
	Xã Tân Thịnh, 

H. Định Hóa
	Đã mất

	2
	Đàm Thị Lá
	1909
	Tày
	Xã Tân Thịnh, H. Định Hóa
	TT Chợ Chu,

H. Định Hóa
	

	3
	NguyễnThị Khuyên
	1911
	Kinh
	Xã Trung Lương,

H. Định Hóa
	Xã Trung Lương,

H. Định Hóa
	Đã mất

	4
	Nguyễn Thị Mong
	1918
	Kinh
	Xã Trung Lương,

H. Định Hóa
	Xã Trung Lương,

H. Định Hóa
	Đã mất

	5
	Nguyễn Thị Định
	1913
	Tày
	Xã Yên Trạch,

H. Phú Lương
	Xã Phượng Tiến,

H. Định Hóa
	Đã mất

	6
	Nguyễn Thị Anh
	1913
	Kinh
	H. Lý Nhân,

T. Hà Nam
	Xã Sơn Phú,

H. Định Hóa
	Đã mất

	7
	Nguyễn Thị Huệ
	1910
	Kinh
	H. Hưng Hà,

T. Thái Bình
	Xã Điềm Mặc,

H. Định Hóa
	Đã mất

	8
	Trần Thị Chinh
	1826
	Kinh
	H. Vũ Thư,

T. Thái Bình
	Xã Bộc Nhiêu,

H. Định Hóa
	Đã mất

	9
	Lộc Thị Sều
	1892
	Tày
	Xã Đồng Thịnh,

H. Định Hóa
	Xã Đồng Thịnh,

H. Định Hóa
	Đã mất

	10
	Đào Thị Mai
	1920
	Kinh
	Đáp Cầu,

T. Bắc Ninh
	TT Chợ Chu,

H. Định Hóa
	Đã mất


VI. DANH SÁCH ANH HÙNG LLVT NHÂN DÂN (02 anh hùng)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Năm sinh
	Dân tộc
	Quê quán
	Trú quán

	1
	Âu Văn Hùng
	1948
	Cao Lan
	Xã Sơn Phú,

H. Định Hoá
	Hà Nội

	2
	Ma Văn Viên
	1945
	Tày
	Xã Tân Dương,

H. Định Hoá
	Xã Tân Dương, H. Định Hóa

(đã mất)


VII. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỊNH HÓA TRONG KHÁNG CHIẾN


1. Số con em tham gia bộ đội 


-  Chống Pháp:


+ 3000 thanh niên tham gia bộ đội chủ lực.


+ 675 cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.


-  Chống Mỹ:


10. 658 thanh niên tham gia chiến đấu ở các chiến trường.


- Chiến tranh biên giới: 5.314 người tham gia


2. Số liệt sĩ: 914 Đ/C






+ Chống Pháp: 

135 Đ/C 
+ Biên giới Tây Nam: 
  36Đ/C
 
 + Chống Mỹ: 

683 Đ/C 
+ Biên giới phía Bắc: 
  60Đ/C

3. Số thương binh, bệnh binh:
 684 Đ/C; 

Trong đó: Thương binh: 519, bệnh binh: 165, nhiễm chất độc hóa học 459 và hàng trăm nạn nhân bị di nhiễm chất độc da cam/dioxin.

4. Tham gia dân công hoả tuyến:

Chống Pháp: 5.951 lượt người; Chống Mỹ: 8.000 dân quân tự vệ.

VIII. NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

I.Tập thể:

- Huyện Định Hoá được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

- 03 Huân chương Quân công (trong đó 01 hạng nhất, 02 hạng 3).

- 05 Huân chương Lao động; 16 Huân chương Chiến công; 07 Huân chương Kháng chiến.

- 22 Cờ thưởng luân lưu; hằng trăm bằng khen, giấy khen các loại.

- 253 Gia đình được tặng Bằng có công với nước.

II. Cá nhân:

- 53 Huân chương Độc lập cho các gia đình liệt sĩ và gia đình có công với Cách mạng.

- 02 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

- 10 Bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

- Hàng nghìn huân, huy chương kháng chiến, chiến công các loại.

- Nhiều bằng khen, giấy khen các loại.

- 6.736 Bảng gia đình vẻ vang, Bảng vàng danh dự.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lịch sử Đảng bộ huyện Định Hóa (1930 - 2000), Huyện ủy Định Hóa xuất bản năm 2000, Nhà máy in Quân đội.

2. Hồ Chí Minh với việc xây dựng ATK Định Hóa trong căn cứ địa Việt Bắc (1947 - 1954), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên (Kỷ yếu Hội thảo khoa học), tháng 5 - 1997, Nhà máy in Quân đội.

3. Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên với Bác Hồ, NXB Lý luận chính trị, Hà Nội - 2007. 

4. Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện các khóa: XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII.

5. Lịch sử Đảng bộ của các xã, thị trấn, đơn vị: Chợ Chu, Bảo Cường, Trung Hội, Bình Thành, Thanh Định, Lam Vĩ, Phúc Chu; Lịch sử Đảng bộ quân sự huyện, Lịch sử Đảng bộ công an huyện.
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BIÊN TẬP

1. Trần Phúc Vĩnh: Trưởng ban
2. Trần Văn Tỉnh: Ủy viên

3. Nguyễn Kiên Cường: Ủy viên

4. Hạc Thị Hồng Phượng - Thư ký

SỬA BẢN IN

Ma Khánh Triều - Hạc Thị Hồng Phượng

ĐT: 0280 3878340

E-MAIL: bantuyengiaohudh@gmail.com


In 600 cuốn, khổ 16 x 24 cm tại Nhà in Báo Thái Nguyên Giấy phép xuất bản số 70/GP-TTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 21/10/2013. In xong và nộp lưu chiểu tháng 11/2013.
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(Tài liệu dùng để tuyên truyền, giáo dục 


cho các đối tượng trên địa bàn huyện)
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� Đội quân này nguồn gốc từ phong trào nông dân “Thái bình thiên quốc” nổ ra ở Vân Nam Quảng Tây Trung Quốc bị thất bại và bị triều đình Mãn thanh đánh dẹp. Ngô Côn một thủ lĩnh của “Thái bình thiên quốc” đem theo hai ngàn tàn quân  vượt biên giới chạy vào Việt Nam. Đám tàn quân này chia thành hai bộ phận gọi là “ Cờ đen ” và “ cờ vàng”. Một nghìn quân do Lường Tam Kỳ (một phó tướng của Ngô Côn) chỉ huy tràn vào Định Hóa). 





� 7 đồng chí đó là: Vũ Hưng, Nguyễn Đình Chiêm, Thái Văn Đỉnh, Nguyễn Văn Triều, Lương Văn Điện, Lương Văn Vình và Đoàn Văn Hinh.


�  Không nói chuyện làm lộ bí mật, không nghe những điều không liên quan đến mình, không chỉ đường và nói chuyện với người lạ mặt.


�  Ban Đảng vụ làm nhiệm vụ của Ban Tổ Chức, Tuyên huấn, Kiểm tra ngày nay và Văn Phòng Huyện ủy.


�  Định Hóa trước cách mạng 98 % số người mù chữ.





